
Để phòng và ngăn chặn xâm 
nhiễm bệnh dịch tả lợn 
châu Phi vào Việt Nam, 

ngày 01/11/2018, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đã ban 
hành Chỉ thị số 8523/CT-BNN-TY 
về việc tổ chức thực hiện đồng bộ 
các giải pháp phòng và ngăn chặn 
nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả 
lợn châu Phi vào Việt Nam. Nội 
dung cụ thể như sau:

Nguy cơ bệnh dịch tả lợn 
châu Phi xâm nhiễm vào Việt 
Nam thông qua các hoạt động 
vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ 
lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, 
nghi nhập lậu, không rõ nguồn 
gốc, nhất là tại các tỉnh biên giới 
phía Bắc là rất cao; các hoạt động 
thương mại, du lịch của nhân dân 
các nước đã và đang có dịch 
bệnh, đặc biệt cư dân biên giới 
vận chuyển và tiêu thụ các sản 
phẩm thịt lợn, kể cả các sản phẩm 
thịt lợn đã qua chế biến chín cũng 
có thể đưa vi-rút dịch tả lợn châu 
Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đề nghị các Bộ, ngành 
và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 
tổ chức thực hiện nghiêm các nội 
dung Công điện số 1194/CĐ-TTg 
ngày 12/9/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tập trung triển 
khai các biện pháp ngăn chặn 
bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm 
nhiễm vào Việt Nam; Công điện 
khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY ngày 
30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn về việc chủ động ngăn chặn 
nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả 
lợn châu Phi vào Việt Nam; trong 
đó chú trọng thực hiện đồng bộ 
các giải pháp sau:

1. Chỉ đạo các lực lượng chức 
năng tăng cường việc kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ tại các cửa 
khẩu, đường mòn, lối mở khu vực 
biên giới; phát hiện, xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm vận 
chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, 
sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi 
nhập lậu, không rõ nguồn gốc; lấy 
mẫu gửi đến phòng thí nghiệm 
thuộc Cục Thú y để xét nghiệm 
bệnh dịch tả lợn châu Phi và tổ 
chức tiêu hủy theo đúng hướng 
dẫn của cơ quan thú y.

2. Tăng cường thông tin, tuyên 
truyền, nhất là đối với những 
người thường xuyên qua lại khu 
vực biên giới giữa hai nước, 
khách du lịch và người chăn nuôi 
nắm rõ diễn biến tình hình bệnh 
dịch tả lợn châu Phi để chung sức 
đồng lòng thực hiện đồng bộ các 
giải pháp kiểm soát nguy cơ bệnh 
dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm 
vào Việt Nam.

3. Tổ chức giám sát chặt chẽ, 
lấy mẫu đối với lợn có dấu hiệu 
bệnh nghi bị bệnh tại các điểm, 
cơ sở giết mổ hoặc trong quá 
trình vận chuyển; các sản phẩm 
thịt lợn đông lạnh, thịt lợn tươi, 
giăm bông, xúc xích... gửi đến 
phòng thí nghiệm thuộc Cục Thú 
y để xét nghiệm bệnh dịch tả lợn 
châu Phi.

4. Hướng dẫn người chăn 
nuôi vệ sinh chuồng trại, khử 
trùng bằng vôi bột hoặc hóa chất, 
vệ sinh tiêu độc khử trùng người, 
phương tiện ra vào khu vực chăn 
nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật 
chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.

5. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, 
thành phố có cửa khẩu biên giới, 
nội địa thành lập các đoàn kiểm 
tra thường xuyên về công tác 
phòng, chống dịch bệnh động 
vật, nhất là các cửa khẩu, đường 
mòn, lối mở khu vực biên giới.

6. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, 
thành phố khẩn trương phê duyệt, 
chỉ đạo diễn tập, thực hành Kế 
hoạch hành động ứng phó với bệnh 
dịch tả lợn châu Phi bố trí kinh phí 
để tổ chức các hoạt động phòng, 
ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu 
Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đề nghị các đồng chí 
lãnh đạo các Bộ, ngành và các 
đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quan tâm chỉ đạo 
thực hiện nghiêm các nội dung 
nêu trên; thường xuyên thông 
báo về Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn để phối hợp xử lý 
kịp thời các vấn đề phát sinh■
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THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG VÀ NGĂN CHẶN 
NGUY CƠ XÂM NHIỄM BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀO VIỆT NAM

Hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại 
tiêu độc khử trùng người, phương tiện ra vào khu chăn nuôi
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Bệnh vi-rút khảm lá sắn (mì) 
đã bùng phát, gây hại nặng 
ở tỉnh Tây Ninh, đến nay đã 

lây lan, gây hại ở 12 tỉnh, thành 
phố gồm Tây Ninh, Bình Phước, 
Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, 
Đồng Nai, Long An, Tp. Hồ 
Chí Minh, Bình Thuận, Gia Lai,  
Đắk Lắk, Ninh Thuận và Phú Yên. 
Tại các vùng đã nhiễm bệnh, nếu 
không có biện pháp phòng chống 
bệnh quyết liệt ngay từ khi mới 
xuất hiện thì nguy cơ bệnh lan 
rộng và gây thiệt hại nặng về kinh 
tế không chỉ vụ đang sản xuất mà 
còn các vụ sau. 

Để bảo vệ vụ sắn đông xuân 
và giảm áp lực bệnh cho vụ hè 
thu, vụ mùa và các năm sau, 
ngày 15/11/2018, Cục Bảo vệ 
thực vật - Bộ Nông nghiệp và 
PTNT đã ban hành Công văn số  
3096/BVTV-TV gửi Sở Nông 
nghiệp và PTNT các tỉnh, thành 
phố về việc phòng chống bệnh 
khảm lá sắn giai đoạn đầu vụ. Nội 
dung cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn nông 
dân trồng giống sạch bệnh và 
phòng trừ bọ phấn trắng ngay từ 
đầu vụ. 

a. Chọn giống sắn để trồng 
- Tuyệt đối không trồng các 

giống nhiễm bệnh nặng như 
HLS11, KM419. 

- Giống tự để: Từng lô giống 
sắn người dân đã tự để giống phải 

tự xác minh lại nguồn gốc, nếu 
lô giống đó được thu hoạch trên 
ruộng sắn không bị bệnh, hoặc bị 
bệnh rải rác một số cây mới sử 
dụng để trồng. Trong quá trình 
chặt hom loại bỏ ngay những cây 
đã mọc mầm, ra lá có triệu chứng 
bị khảm, kể cả bị rất nhẹ.

- Mua giống: Không mua giống 
HLS11 và giống KM419; kiểm 
tra nguồn gốc giống và người 
bán; không mua giống từ các địa 
phương đã có bệnh (theo thông 
tin Cục Bảo vệ thực vật cung cấp 
cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở 
Nông nghiệp và PTNT); kiểm tra 
trực tiếp lô giống, không mua và 
báo cáo chính quyền địa phương 
nếu có triệu chứng bệnh (quan 
sát ở những cây có mầm, lá); yêu 
cầu người bán cam kết, bảo hành 
giống không nhiễm bệnh để đảm 
bảo quyền lợi. 

b. Sau khi trồng 
- Giai đoạn hom nảy mầm - 

ra lá phải thường xuyên kiểm tra 
ruộng sắn, nhổ tiêu hủy những 
hom sắn có biểu hiện bệnh khảm 
lá (đây là nguồn bệnh lây lan 
sang cây khác thông qua môi giới 
truyền bệnh là bọ phấn trắng). 

- Kiểm soát môi giới truyền 
bệnh: Trong giai đoạn hom sắn 
nảy mầm đến phát triển thân lá, 
thường xuyên kiểm tra ruộng 
sắn, sử dụng bẫy dính vàng để 
phát hiện bọ phấn trắng, phun trừ 
ngay khi bọ phấn trắng xuất hiện 

bằng các thuốc bảo vệ thực vật  
đã được Cục Bảo vệ thực vật 
hướng dẫn trong công văn số 
2874/BVTV-QLT ngày 26 tháng 
10 năm 2018 về việc sử dụng 
thuốc phòng trừ bọ phấn trắng 
trên cây sắn.

c. Tiêu hủy nguồn bệnh
Thường xuyên kiểm tra ruộng 

sắn, nếu phát hiện cây sắn có biểu 
hiện bệnh lập tức nhổ, thu gom 
tiêu hủy (chôn sâu, đốt hoặc băm 
nát đảm bảo không để nảy mầm). 

d. Tự để giống (cuối vụ)
Cuối vụ kiểm tra toàn bộ ruộng 

sắn, loại bỏ tất cả các cây sắn có 
triệu chứng bệnh khảm lá sắn 
còn sót lại (tiêu hủy toàn bộ các 
thân cành có trên cây đó, kể cả 
thân cành không biểu hiện triệu 
chứng bệnh) rồi mới thu hoạch 
để giống. Nếu ruộng bị bệnh trên 
50% số cây thì ruộng đó phải tiêu 
hủy toàn bộ; tuyệt đối không sử 
dụng, bán hoặc cho người khác 
làm giống.

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên 
môn thực hiện tốt công tác kiểm 
dịch thực vật nội địa để ngăn 
chặn, xử lý các trường hợp mua 
bán, đưa giống từ các vùng đang 
có dịch bệnh sang nơi khác. 

3. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân 
điều tra phát hiện sớm, hướng dẫn 
nông dân phòng trừ bọ phấn, tiêu 
hủy nguồn bệnh kịp thời■ 

BBT(gt)

PHÒNG CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN GIAI ĐOẠN ĐẦU VỤ
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TUYÊN DƯƠNG CÁC CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ XUẤT SẮC 
TRONG 5 NĂM THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP

Ngày 11/9/2018, tại Hà Nội, 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã tuyên 

dương tập thể, cá nhân tiêu biểu 
xuất sắc trong 5 năm thực hiện 
Đề án Tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp đúng dịp kỷ niệm 73 năm 
Ngày Truyền thống ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(14/11/1945 - 14/11/2018).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã trao tặng Bằng khen 
cho 20 hợp tác xã và 20 nông dân/
chủ trang trại tiêu biểu xuất sắc 
có thành tích đóng góp trong việc 
thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp 
gắn với xây dựng nông thôn mới; 
trao tặng Giải thưởng “Bông lúa 
vàng Việt Nam” lần thứ III cho 
45 cá nhân, nhóm tác giả có sản 
phẩm tiêu biểu, xuất sắc đã được 
khẳng định trong thực tiễn, góp 
phần tạo ra những thành quả về 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bộ cũng trao tặng Danh hiệu 
“Doanh nghiệp vì nhà nông” lần 
thứ II cho 53 doanh nghiệp đầu 
tư, hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, có 
vai trò “đầu tàu” trong thực hiện 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp 5 
năm qua.

Theo Thứ trưởng thường trực 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Hà Công Tuấn, những 
doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà 
khoa học, nông dân tiêu biểu 
được vinh danh ngày hôm nay là 
những điển hình về lao động cần 
cù, sáng tạo. Họ luôn đồng hành 
cùng nông dân với các mô hình 
tốt, cách làm hay, góp phần thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục 
tiêu xây dựng nền nông nghiệp 
thông minh, hội nhập quốc tế, 
thích ứng với biến đổi khí hậu và 
phát triển bền vững, gắn với công 
cuộc xây dựng nông thôn mới.

Qua 5 năm tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp đã tạo được sự 
chuyển biến trong nhận thức và 
thống nhất quan điểm của các 
cấp, các ngành từ Trung ương đến 
địa phương về sự cần thiết phải 
cơ cấu lại nền kinh tế; trong đó 
có tái cơ cấu ngành nông nghiệp.  
Hệ thống chính sách về nông 
nghiệp và phát triển nông thôn 

được tiếp tục 
đổi mới phù 
hợp và hiệu quả 
hơn, cơ cấu sản 
xuất, cơ cấu 
kinh tế nông 
nghiệp chuyển 
dịch theo hướng 
phát huy lợi 
thế, phù hợp 
với nhu cầu thị 
trường và thích 
ứng biến đổi khí 
hậu…

Ngành nông 
nghiệp tiếp tục 
phát huy vai 
trò, vị thế quan 
trọng trong phát 
triển kinh tế, 
ổn định chính 
trị, xã hội; trong đó chỉ tiêu tăng 
trưởng bình quân 5 năm qua đạt 
2,55%/năm, dự kiến năm 2018 
đạt 3,4%, chất lượng tăng trưởng 
ngày càng cao. Kim ngạch xuất 
khẩu đạt 157 tỷ USD, bình quân 
đạt 31,5 tỷ USD/năm, tăng 51,2% 
so với bình quân của 5 năm 
trước, dự kiến năm 2018 đạt  
40,5 tỷ USD.

Đầu tư vào lĩnh vực nông 
nghiệp được quan tâm và tăng 
lên, số doanh nghiệp lĩnh vực 
nông nghiệp được thành lập 
mới năm 2017 gần 2.000 doanh 
nghiệp. Các hợp tác xã được tổ 
chức lại và thành lập mới theo 
Luật Hợp tác xã năm 2012, đến 
nay cả nước đã có 13.000 hợp 
tác xã nông nghiệp cùng với trên 
35.000 trang trại sản xuất kinh 
doanh hiệu quả…

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn 
mới đến hết năm 2017 đạt 34,4%, 
dự kiến cuối năm 2018 sẽ đạt 
40% và năm 2020 sẽ đạt mục tiêu 
50% số xã đạt chuẩn. Tỷ lệ che 
phủ rừng năm 2017 đạt 41,45%, 
ước hết năm 2018 sẽ đạt 41,65% 
và năm 2020 đạt 42%...

Tại lễ tôn vinh, ông Nguyễn 
Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
ban Kinh tế Trung ương đánh giá 
cao thành tựu của ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, 
sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu 

đã góp phần rất quan trọng duy 
trì sự ổn định và phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước. Trong 
thành tích chung đó có sự đóng 
góp công sức, trí tuệ của các nhà 
khoa học, nhà quản lý, các doanh 
nghiệp, người lao động trực tiếp 
và nông dân tiêu biểu trong cả 
nước xứng đáng được tôn vinh, 
khen thưởng.

Ông Nguyễn Văn Bình tin 
tưởng rằng, đây là những tấm 
gương sáng, là đầu tàu để ứng 
dụng công nghệ đổi mới sản 
xuất, nâng cao hiệu quả, hướng 
đến nền nông nghiệp công nghệ 
cao, hiện đại và phát triển bền 
vững. Các tập thể, cá nhân và 
doanh nghiệp được tuyên dương 
sẽ tiếp tục phát huy tốt thành 
tích đã đạt được, có đóng góp 
xứng đáng cho thành quả nước 
nhà. Kết quả trên là tiền đề quan 
trọng để ngành có những bứt phá 
mạnh hơn nữa. Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn cần tiếp 
tục có các giải pháp về liên kết 
chuỗi, ứng dụng khoa học công 
nghệ, mô hình sản xuất… đưa 
nông nghiệp Việt Nam trở thành 
nền nông nghiệp công nghệ cao, 
hiện đại■

BÍCH HỒNG
TTXVN

Các cá nhân, đơn vị xuất sắc tại lễ tuyên dương 
(Ảnh: Thái Sinh - TTXVN)
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SƠ KẾT SẢN XUẤT VỤ HÈ THU, VỤ MÙA 2018
TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNN cùng các đại biểu thăm mô hình trồng lúa chất lượng cao 
 tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (Ảnh: Văn Đạt - TTXVN)

Ngày 06/11/2018, tại Nam 
Định, Bộ Nông nghiệp 
và PTNT tổ chức Hội 

nghị “Sơ kết sản xuất vụ hè thu, 
vụ mùa 2018 và triển khai kế 
hoạch sản xuất vụ đông xuân  
2018 - 2019 tại các tỉnh phía Bắc”. 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT Lê Quốc Doanh, Phó Chủ 
tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nam 
Định Nguyễn Phùng Hoan chủ trì 
Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện 
của các đơn vị thuộc Bộ Nông 
nghiệp và PTNT; đại diện lãnh 
đạo các sở nông nghiệp và PTNT, 
chi cục trồng trọt - bảo vệ thực 
vật, trung tâm khuyến nông các 
tỉnh/thành phía Bắc, các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh 
giống, vật tư nông nghiệp.

Vụ hè thu, vụ mùa 2018 tại 
các tỉnh miền Bắc: thời tiết, thiên 
tai diễn biến phức tạp, khó lường. 
Ngay đầu vụ (từ cuối tháng 6 đến 
tuần đầu tháng 7) liên tiếp các đợt 
nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài 
trời từ 38 - 400C, nhiệt độ trung 

bình cao hơn. Tổng lượng mưa 
thấp hơn so với cùng kỳ năm 
trước đã ảnh hưởng đến thời vụ 
gieo cấy tại các tỉnh Bắc Bộ. Từ 
tháng 8 đến nửa đầu tháng 10 đã 
xuất hiện 3 cơn bão, trong đó bão 
số 4 (Bebinca) đổ bộ trực tiếp vào 
Thanh Hóa và gây mưa lớn diện 
rộng cho khu vực Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ. Do ảnh hưởng của cơn 
bão số 3, số 4 và các đợt mưa 
lũ tháng 7 - 8/2018 đã gây ngập 
úng trên 100.000 ha lúa, một số 
địa phương bị ngập úng diện rộng 
như Nam Định ngập 27.500 ha, 
Hải Dương 19.600 ha, Thanh 
Hóa 13.500 ha... Lúa và rau 
màu đã bị thiệt hại nặng và phải 
gieo cấy lại. Tình hình sâu bệnh 
hại diễn biến phức tạp, trong đó 
112.844 ha bị nhiễm rầy nâu và 
rầy lưng trắng, 167.667 ha nhiễm 
sâu cuốn lá nhỏ, 934,2 ha bị bệnh 
lùn sọc đen …

Tuy nhiên vụ hè thu, vụ mùa 
2018 các tỉnh phía Bắc được 
đánh giá là vụ được mùa. Diện 
tích gieo cấy lúa vụ hè thu 2018 

tại các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt 
174.000 ha (giảm 3.000 ha (2%) 
so với năm 2017); Năng suất trung 
bình đạt 49 tạ/ha (tăng 1,9 tạ/ha 
(4%) so với vụ hè thu 2017); 
Sản lượng đạt 853.000 tấn (tăng 
20.000 tấn (2,4%) so với vụ hè 
thu 2017).

Vụ mùa 2018 toàn miền 
Bắc gieo cấy đạt 1.118.000 ha 
(giảm khoảng 17.000 ha (1,4%) 
so với 1.134 ha vụ mùa 2017). 
Trong đó: Vùng Đồng bằng 
sông Hồng đạt 525.000 ha 
(giảm khoảng 12.000 ha 
so với cùng kỳ năm trước); vùng 
Bắc Trung Bộ đạt 166.000 ha 
(giảm khoảng 3.000 ha so với 
vụ mùa 2017); Trung du miền 
núi phía Bắc đạt 427.000 ha 
(giảm 2.000 ha so với vụ mùa 
2017). Năng suất trung bình 
của các tỉnh phía Bắc trong vụ 
mùa 2018 ước đạt 50 tạ/ha, 
tăng 3,5 tạ/ha so với năm 2017. 
Sản lượng toàn miền Bắc ước 
đạt 5,6 triệu tấn (tăng khoảng 
323.000 tấn so với cùng kỳ năm 
2017). Trong đó: Vùng Đồng bằng 
sông Hồng đạt 2,869 triệu tấn, 
tăng 310.000 tấn so cùng kỳ; vùng 
Bắc Trung Bộ đạt 761.000 tấn, 
giảm 29.000 tấn; vùng Trung du 
miền núi phía Bắc đạt 1,965 triệu 
tấn, tăng 42.000 tấn so với năm 
2017.

Vụ lúa đông xuân 2018 - 2019, 
dự báo tình hình thời tiết diễn 
biến khó lường. Theo nhận định 
của Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn Quốc gia, hiện tượng 
Enso nhiều khả năng sẽ chuyển 
sang trạng thái El Nino từ tháng 
11/2018 với xác suất khoảng  
60 - 70%. Nhiệt độ trung bình tại 
các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 
trong các tháng 11/2018, tháng 3 
và tháng 4 năm 2019 có khả năng 
cao hơn trung bình năm ngoái 
khoảng 10C, tháng 12/2018 ở 
mức xấp xỉ trung bình năm ngoái 
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cùng thời kỳ, tháng 1 và tháng 2 
năm 2019 ở mức cao hơn trung 
bình năm ngoái  khoảng 0,50C. 
Như vậy vụ xuân tới cũng là vụ 
xuân nghiêng ấm, mưa ít và tình 
trạng thiếu hụt dòng chảy có thể 
lặp lại, hạn hán có khả năng tái 
diễn tại Bắc Trung Bộ và Miền núi 
phía Bắc.

Kế hoạch đặt ra là vụ đông 
xuân 2018 - 2019 toàn phía Bắc 
gieo cấy 1.122.000 ha, giảm 
khoảng 5.600 ha so với vụ đông 
xuân trước; năng suất trung bình 
đạt 64,3 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha so 
với năm trước; sản lượng ước 
đạt khoảng 7,216 triệu tấn, giảm 
khoảng 16.200 tấn so với vụ lúa 
đông xuân 2017 - 2018.

Phát biểu tham luận tại Hội 
nghị, các đại biểu đánh giá cao 
sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Vụ 
hè thu và vụ mùa 2018, các tỉnh 
đã thực hiện tốt cơ cấu giống, thời 
vụ gieo cấy, áp dụng biện pháp 
thâm canh lúa tổng hợp góp phần 
hạn chế sâu bệnh hại, tăng năng 
suất. Theo đó, tăng cường tập 
huấn, hướng dẫn nông dân thực 
hiện đồng bộ các biện pháp kỹ 
thuật như bón phân cân đối theo 
nhu cầu sinh trưởng của cây lúa, 
không bón thừa phân đạm, tăng 
sử dụng phân tổng hợp NPK, 
thay thế phân đơn; đẩy mạnh ứng 
dụng chương trình IPM, 3 giảm 3 

tăng, hệ thống thâm canh lúa cải 
tiến (SRI), áp dụng biện pháp 
làm mạ khay, máy cấy, điều tiết 
nước hợp lý; thường xuyên theo 
dõi đồng ruộng… Để thực hiện tốt 
kế hoạch vụ đông xuân tới, các 
đại biểu đã thảo luận những giải 
pháp như theo sát điều kiện thời 
tiết giúp có biện pháp xử lý phù 
hợp, kịp thời; áp dụng cơ giới hóa 
để giảm giá thành sản xuất; ưu 
tiên mở rộng diện tích trồng lúa 
lai F1; bón phân cân đối, dự tính 
dự báo sâu bệnh hại….

Kết luận tại Hội nghị, Thứ 
trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị 
các đơn vị thuộc Bộ có kế hoạch 
hỗ trợ các địa phương quyết 
liệt ngay từ đầu vụ để chủ động 
sản xuất, tiếp tục khuyến khích 
áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đã 
được thực tế chứng minh hiệu 
quả trong sản xuất.

Với kinh nghiệm chỉ đạo nhiều 
năm của các địa phương trong 
những tình huống thời tiết vụ 
xuân biến động, những tiến bộ kỹ 
thuật mới cập nhật vào sản xuất, 
tính chủ động ngay từ đầu vụ… 
tin tưởng rằng vụ sản xuất đông 
xuân 2018 - 2019 tiếp tục gặp hái 
được những thành công và đạt kế 
hoạch đề ra■

TS. TRẦN VĂN KHỞI
Q. Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Để góp phần phát huy, đánh 
thức tiềm năng, lợi thế, thúc 
đẩy kinh tế vườn phát triển 

bền vững, trong 2 ngày 08 và 
09/11/2018, tại huyện Bắc Quang, 
tỉnh Hà Giang, Trung tâm Khuyến 
nông Quốc gia phối hợp với Hội 
Làm vườn Việt Nam và Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang tổ 
chức Diễn đàn Khuyến nông @ 
Nông nghiệp với chủ đề: “Liên kết 
trong phát triển kinh tế vườn - Cơ 
hội, thách thức và giải pháp”.

Diễn đàn có sự tham dự của 
200 đại biểu đến từ Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia; Viện Bảo 
vệ thực vật; Hội Làm vườn Việt 
Nam; Sở Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh Hà Giang; Trung tâm Khuyến 
nông, Hội Làm vườn, Hội Nông 
dân và bà con nông dân đến từ 
5 tỉnh: Hà Giang, Yên Bái, Lạng 
Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn 
và một số doanh nghiệp nông 
nghiệp. Đông đảo các cơ quan 
thông tấn báo chí đưa tin tại Diễn 
đàn. Những năm gần đây, kinh 
tế vườn chiếm vị trí quan trọng 
trong nền kinh tế quốc dân. Kinh 
tế vườn đã mang lại hiệu quả rất 
lớn đối với người nông dân, là 
nhân tố phát triển nông nghiệp 
bền vững.

Thực tế hiện nay, nhiều hộ 
dân áp dụng kinh tế vườn đã đem 
lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình 
như hộ ông Hoàng Quyết Thắng, 
xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, 
tỉnh Hà Giang với tổng diện tích 
8 ha, trong đó có 4 ha trồng cam 
sành đạt tiêu chuẩn VietGAP. 
Nhờ đầu tư chăm sóc tốt nên 
vườn cam của gia đình ông 
luôn phát triển tốt, năng suất đạt  
20 - 25 tấn/ha; sản lượng bình quân 
đạt 120 tấn/năm; tổng thu nhập 
bình quân đạt 1,2 tỷ đồng/năm; 
trừ chi phí, lợi nhuận đạt 800 triệu 
đồng/năm. GS.TS. Ngô Thế Dân 
- Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT - Chủ tịch Hội 
Làm vườn Việt Nam cho rằng: 
Kinh tế vườn không những đem 
lại thu nhập cao, ổn định cho 
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nông dân mà còn góp phần thay 
đổi bộ mặt nông thôn trở nên hiện 
đại và khang trang hơn.

Tuy nhiên, phát triển kinh 
tế vườn hiện nay đang phải đối 
mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức, đó là: Người dân khó tiếp 
cận chính sách hỗ trợ phát triển 
kinh tế vườn; Điều kiện kinh tế và 
trình độ của hộ sản xuất khó đáp 
ứng được các yêu cầu trồng thâm 
canh sản xuất theo VietGAP; Hạn 
chế trong áp dụng tiến bộ kỹ thuật 
vào sản xuất, chất lượng sản 
phẩm không đồng đều, khó kiểm 
soát về an toàn thực phẩm; Sản 
xuất chưa gắn với vùng nguyên 
liệu nên không đủ sức cạnh tranh 
với thị trường nông nghiệp ở các 
nước khác trong khu vực; Giá cả 
sản phẩm không ổn định, thường 
bị ép giá. Bên cạnh đó, chính 
quyền địa phương chưa thể hiện 
được vai trò là cầu nối giữa doanh 

nghiệp và người nông dân, chưa 
quản lý được các tư thương đến 
địa bàn thu mua sản phẩm. 

Trước nhiều khó khăn đặt ra, 
Diễn đàn đã dành nhiều thời gian 
để đại biểu và chuyên gia cùng 
nhau thảo luận các vấn đề liên 
quan tới vấn đề chính sách hỗ 
trợ cho phát triển kinh tế vườn; 
kỹ thuật phòng trị bệnh một số 
cây trồng; cách thức hợp tác, liên 
kết trong sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp nói chung và 
sản phẩm kinh tế vườn nói riêng; 
những đề xuất và kiến nghị nhằm 
tăng cường liên kết phát triển 
kinh tế vườn bền vững,…

Tổng kết Diễn đàn, TS. Trần 
Văn Khởi - Q. Giám đốc Trung 
tâm Khuyến nông Quốc gia đã 
tổng hợp một số giải pháp phát 
triển kinh tế vườn hiệu quả và 
bền vững như sau:

- Tăng cường tổ chức nông 
dân theo hướng thành lập các tổ 
hợp tác, hợp tác xã kiểu mới để 
tạo được vùng sản xuất rộng lớn, 
có điều kiện ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật, liên kết doanh nghiệp, xây 
dựng thương hiệu sản phẩm. Đây 
là tiền đề để sản xuất hàng hóa 
theo chuỗi, nâng cao giá trị và 
phát triển bền vững.

- Đề xuất và thực thi các chính 
sách cho phát triển nông nghiệp 
nói chung đặc biệt cho phát triển 
kinh tế vườn như vấn đề về tín 
dụng, cơ giới hóa, công nghệ sau 
thu hoạch, liên kết sản xuất, xúc 
tiến thương mại…

- Đẩy nhanh ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật vào sản xuất như sử 
dụng giống mới, giống sạch bệnh; 
kỹ thuật tưới nước tiết kiệm; bón 
phân chuyên dụng; phòng trừ 
dịch bệnh theo dự tính, dự báo; 
áp dụng kỹ thuật cắt tỉa cành, 
bao quả, bảo quản chế biến sau 
thu hoạch; sản xuất theo hướng 
VietGAP.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hội 
thảo chuyên đề, xây dựng các mô 
hình khuyến nông để giúp người 
nông dân nâng cao về nhận thức 
và năng lực sản xuất.

Phát triển kinh tế vườn theo 
hướng liên kết là hướng đi đúng 
đắn và cấp thiết trong nền kinh tế 
thị trường hiện nay. Vì vậy, muốn 
phát triển kinh tế vườn hiệu quả 
và bền vững cần đẩy mạnh sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm từ 
vườn theo chuỗi giá trị■

QUẢNG BÌNH
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Các đại biểu tham quan mô hình trồng cam theo VietGAP  
tại xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

“LIÊN KẾT TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN 
CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP”

DIỄN ĐÀN KHUYẾN NÔNG @ NÔNG NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ: 



77KHUYEÁN NOÂNG
VIEÄT NAM

Soá 07/2018 HOAÏT ÑOÄNG KHUYEÁN NOÂNG

Baûn tin

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẢI TẠO ĐÀN BÒ 
TẠI TỈNH HỦA PHĂN, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Trong khuôn khổ Dự án “Xây 
dựng Trung tâm Dịch vụ kỹ 
thuật nông nghiệp tỉnh Hủa 

Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào" sử dụng vốn viện 
trợ không hoàn lại của Chính phủ 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam, triển khai hợp phần 
tăng cường năng lực, Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia đã xây 
dựng mô hình cải tạo đàn bò tại 
tỉnh Hủa Phăn. 

Hủa Phăn là tỉnh miền núi, có 
trên 90% diện tích là địa hình đồi 
núi (đặc biệt có tới trên 50% diện 
tích tự nhiên là đồi núi cao), còn lại 
là địa hình trung du và đồng bằng. 
Diện tích rộng lớn và điều kiện tự 
nhiên thuận lợi cho việc chăn thả 
và trồng cỏ để phát triển chăn 
nuôi gia súc nói chung và chăn 
nuôi bò nói riêng. Đến thời điểm 
hiện tại, toàn tỉnh Hủa Phăn có 
tổng quy mô đàn bò 96.500 con. 
Tuy nhiên, chất lượng đàn giống 
không cao, khối lượng bò trưởng 
thành bình quân con đực khoảng 
180 kg/con, con cái 140 kg/con. 
Nguyên nhân do tập quán thả 
rông, không kiểm soát về giống, 
không chọn tạo đàn cái nền và 
đực giống mà chủ yếu cho giao 
phối tự nhiên trong đàn, dẫn đến 
hiện tượng cận huyết làm chất 
lượng đàn giống ngày càng suy 
giảm. Để góp phần nâng cao hiệu 
quả chăn nuôi bò tại tỉnh Hủa 
Phăn, Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia Việt Nam đã triển khai 
xây dựng mô hình cải tạo đàn bò 
tại bản Ong, thị trấn Sầm Nưa, 
huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn. 

Ngày 03/5/2018, trước sự 
chứng kiến của lãnh đạo Sở 
Nông Lâm nghiệp tỉnh Hủa Phăn, 
đại diện Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia đã tiến hành bàn giao 
10 con bò cái sinh sản, 2 con bò 
đực và các loại vật tư khác như 
thức ăn hỗn hợp cho bò, vắc-xin, 
hóa chất sát trùng, thuốc tẩy nội 
- ngoại ký sinh trùng, cỏ giống 
VA06, phân NPK để trồng cỏ cho 
Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông 
nghiệp tỉnh Hủa Phăn. Giống và 
vật tư cấp cho mô hình đều có 

nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo 
chất lượng, đáp ứng các yêu 
cầu kỹ thuật của mô hình. 
Bò giống hỗ trợ là giống bò 
lai Sind có khối lượng cơ 
thể > 300 kg/con đối với 
bò đực và > 200 kg/con 
với bò cái, đã được kiểm 
định chất lượng giống, 
được tiêm phòng và kiểm 
dịch bởi cơ quan kiểm dịch 
của Cục Thú y.

Đến nay, đàn bò được 
đánh giá thích nghi tốt với 
điều kiện của địa phương; 
sinh trưởng, phát triển tốt, 
đã có 10/10 bò cái động 
dục, 6/10 con có chửa, số 
còn lại đã phối giống đang 
theo dõi kết quả.

Với 2500 kg hom cỏ 
giống VA06 được Dự án 
cấp ban đầu, các hộ dân đã 
trồng trên diện tích 0,3 ha. 
Đến nay, diện tích đã 
cho thu hoạch lứa 2, năng suất  
31 tấn/0,3 ha, sau khi ổn định sẽ 
cho năng suất 32 - 35 tấn/năm 
(tương đương 300 - 340 tấn/ha). 

Có thể nói, sau 6 tháng triển 
khai, mô hình cải tạo đàn bò tại 
bản Ong, thị trấn Sầm Nưa đã 
thành công bước đầu. Bò giống 
và cỏ VA06 đều 
thích nghi tốt với 
điều kiện tự nhiên tại 
bản Ong, được cán 
bộ và bà con nông 
dân nhiệt tình đón 
nhận. Việc sử dụng 
bò cái giống lai Sind 
để tạo ra con lai có 
năng suất và chất 
lượng cao, tiếp tục 
bình tuyển làm bò 
cái nền để nâng cao 
tỷ lệ máu lai của đàn 
bò địa phương sẽ 
góp phần tăng thu 
nhập, cải thiện đời 
sống người dân địa 
phương. Các tiến bộ 
kỹ thuật do các cán 
bộ của Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia chuyển 
giao cho nước bạn đã góp phần 

thay đổi nhận thức và tập quán 
canh tác tại địa phương. Đây 
cũng là bước khởi đầu thuận lợi 
để đẩy mạnh công tác khuyến 
nông, chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật lĩnh vực chăn nuôi khi Trung 
tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp 
tỉnh Hủa Phăn đi vào hoạt động■

TS. NGUYỄN THỊ HẢI
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Tập huấn hiện trường kỹ thuật chế biến thức ăn cho bò  
tại huyện Sầm Nưa

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm KNQG hướng dẫn bà con nông dân 
 chăm sóc và thu hoạch cỏ



Soá 07/2018

8 KHUYEÁN NOÂNG
VIEÄT NAM

HOAÏT ÑOÄNG KHUYEÁN NOÂNG

Baûn tin

“XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ÁP DỤNG ĐỒNG BỘ CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT 
TRONG TRỒNG RỪNG GỖ LỚN MỌC NHANH” TẠI CÁC TỈNH MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG

Trong hai ngày 13 - 14/11/2018, 
tại thành phố Uông Bí, tỉnh 
Quảng Ninh, Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia phối hợp 
với Vụ Khoa học công nghệ và 
Môi trường (Bộ Nông nghiệp và 
PTNT) tổ chức Hội nghị Tổng kết 
Dự án “Xây dựng và phát triển mô 
hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ 
kỹ thuật trong trồng rừng gỗ lớn 
mọc nhanh tại các tỉnh miền Bắc 
và miền Trung”.

Tham dự hội nghị có TS. Trần 
Văn Khởi - Q. Giám đốc Trung 
tâm Khuyến nông Quốc gia, đồng 
chí Nguyễn Thị Phúc - Vụ Khoa 
học công nghệ và Môi trường, 
đồng chí Hoàng Công Đãng - 
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và PTNT tỉnh Quảng Ninh cùng 
gần 100 đại biểu là đại diện các 
cơ quan chuyên môn của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, các cán 
bộ khuyến nông và bà con nông 
dân của 10 tỉnh triển khai Dự án.

Mục tiêu của Dự án là xây 
dựng và chuyển giao đồng bộ kỹ 
thuật về giống, quy trình trồng, 
chăm sóc rừng đã được công 
nhận nhằm tăng năng suất rừng 
trồng gỗ lớn 20% so với các 
giống đại trà, tăng thu nhập cho 
người trồng rừng và góp phần 
tạo nguồn nguyên liệu ổn định 
cho công nghiệp chế biến gỗ. 
Dự án được triển khai tại 10 tỉnh 
gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc 
Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, 
Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, 
Quảng Bình và Quảng Ninh với 
quy mô 1.000 ha, 536 hộ tham 
gia. Thời gian thực hiện Dự án từ 
năm 2016 đến hết năm 2018, sử 

dụng 03 giống cây bạch đàn lai, 
keo lai và mỡ. Các hộ tham gia 
mô hình được Nhà nước hỗ trợ 
100% giống, 50% lượng vật tư, 
phân bón. Các tỉnh triển khai mô 
hình đều có điều kiện khí hậu, địa 
hình, đất đai phù hợp với trồng 
rừng gỗ lớn như độ sâu tầng đất 
trên 50 cm, độ dốc nhỏ hơn 300, 
thoát nước tốt…

Kết quả thực hiện Dự án cho 
thấy, các giống cây trong mô hình 
sinh trưởng và phát triển nhanh 
gấp từ 1,2 - 1,5 lần so với cây 
trồng đại trà. Cây sinh trưởng, 
phát triển khỏe mạnh, ít sâu bệnh, 
có bộ rễ cọc phát triển; các chỉ số 
về chiều cao, đường kính gốc đạt 
tiêu chuẩn và có tỷ lệ sống đạt 
trên 90%. Các hộ tham gia đều 
được cán bộ khuyến nông hướng 
dẫn thực hiện theo đúng quy trình 
kỹ thuật. Việc triển khai mô hình 

và tạo được thành công bước 
đầu đã góp phần nâng cao hiệu 
quả kinh tế (so với trồng rừng gỗ 
nhỏ cao gấp 3 - 4 lần), tạo công 
ăn việc làm, tăng thu nhập cho 
nông dân, giảm xói mòn, rửa trôi 
đất, đồng thời làm thay đổi cách 
nghĩ, cách làm của người dân.

Thành công của Dự án cũng 
cho thấy khả năng nhân rộng 
của mô hình. Quá trình triển khai 
thực hiện cũng đã giúp cấp ủy, 
chính quyền và nhân dân các địa 
phương nhận thức rõ hơn trong 
việc lựa chọn cơ cấu cây lâm 
nghiệp phù hợp với điều kiện của 
địa phương nhằm tăng hiệu quả 
kinh tế, bảo vệ và phát triển bền 
vững rừng■

CHU VĂN TRÍ
Trung tâm Khuyến nông Quảng Ninh

Mô hình trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh sinh trưởng và phát triển tốt 
tại tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Đỗ Tuấn)
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THANH HÓA: SẢN XUẤT LÚA THEO HƯỚNG HỮU CƠ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Với mục tiêu tạo ra sản 
phẩm đạt năng suất, chất 
lượng, an toàn cho người 

sản xuất và người tiêu dùng, góp 
phần bảo vệ môi trường. Vụ mùa 
2018, Trung tâm Khuyến nông 
Thanh Hóa đã xây dựng, triển 
khai mô hình "Sản xuất lúa theo 
hướng hữu cơ đạt năng suất, 
chất lượng, hiệu quả cao gắn với 
tiêu thụ sản phẩm" tại xã Hoằng 
Đạt, huyện Hoằng Hóa và xã Vĩnh 
Yên, huyện Vĩnh Lộc, với quy mô 
46 ha, có 160 hộ dân tham gia. 

Trước khi triển khai mô hình, 
bà con được hướng dẫn kỹ thuật 
sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, 
cấy lúa theo phương pháp SRI, 
được hỗ trợ 100% giống, 30% 
phân bón hữu cơ và được tham 
dự các cuộc hội thảo nhân rộng 
mô hình, hội nghị tổng kết...

Giống lúa sử dụng tại mô hình 
là giống BC15 và HN6 do Công ty 
Giống Tứ Xuyên cung ứng, đồng 
thời cam kết thu mua sản phẩm 
với giá thành cao hơn thị trường. 
Mô hình sử dụng phân chuồng, 
phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ 
khoáng giúp đất đai được cải tạo 
tốt hơn, tăng độ phì nhiêu, cây lúa 
phát triển cân đối tạo ra sản phẩm 
lúa gạo an toàn và giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường. Cây lúa đẻ 
nhánh khỏe, thân cứng, bộ rễ ăn 
sâu, tăng cường khả năng hấp thụ 
dinh dưỡng, ít bị sâu bệnh hại. 

Mô hình chỉ sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật có nguồn gốc 
sinh học thảo mộc ít độc hại với 
con người và môi trường. Vì vậy, 
chi phí thuốc bảo vệ thực vật sử 
dụng ở ruộng mô hình ít hơn so 
với ruộng đối chứng. Phương 
thức canh tác mới cũng góp phần 
giảm công lao động (công chăm 
sóc, phòng trừ sâu bệnh), giảm 
lượng giống, giảm lượng phân 
bón. Tuy nhiên lại tăng chất lượng 
sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế, 
tăng thu nhập. Đặc biệt là bảo vệ 
sức khỏe người sản xuất, người 
tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

Mặc dù bước 
đầu triển khai 
mô hình còn 
gặp không ít khó 
khăn do bà con 
lo ngại chưa tin 
tưởng vào cách 
làm mới, tuy 
nhiên nhờ sự 
kiên trì của các 
cán bộ kỹ thuật, 
mô hình đã có 
được thành công 
đáng ghi nhận.

Bà Vũ Thị Nụ 
ở thôn Thượng, 
xã Vĩnh Yên, 
huyện Vĩnh Lộc -  
một trong những 
hộ tham gia 
trực tiếp mô 
hình cho biết: 
"Lần đầu tiên chúng tôi thực hiện 
mô hình mà không sử dụng bất 
kỳ loại phân bón hóa học nào. 
Lúc đầu chúng tôi lo sẽ mất mùa, 
nhưng đến nay hiệu quả của mô 
hình đã khẳng định được khi dám 
mạnh dạn áp dụng những tiến 
bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, 
đặc biệt, việc sử dụng phân bón 
hữu cơ giúp cây lúa phát triển tốt, 
không sâu bệnh. Thông qua mô 
hình đã tạo ra nguồn sản phẩm 
hữu cơ an toàn cho con người và  
môi trường".

Ông Vũ Văn Bình - Phó Chủ 
tịch UBND xã Vĩnh Yên cho biết: 
"Mô hình sản xuất lúa theo hướng 
hữu cơ là hướng đi mới để xây 
dựng vùng sản xuất lúa gạo an 
toàn, hiệu quả, góp phần tạo dựng 
một nền nông nghiệp xanh - sạch 
- an toàn và bền vững. Mô hình 
không chỉ mang lại lợi nhuận cao 
cho nông dân mà từng bước cải 
tạo đất đai, bảo vệ sức khỏe cho 
con người, góp phần bảo vệ môi 
trường. Thời gian tới, ngoài mô 
hình về cây lúa, chúng tôi sẽ tiếp 
tục khuyến cáo bà con trong xã, 
trong huyện xây dựng thêm nhiều 
mô hình trên các loại cây trồng 
theo hướng hữu cơ".

Mô hình trồng lúa hữu cơ sinh 
học được các đại biểu và nông 
dân tham dự Hội nghị Tổng kết 
đánh giá có nhiều ưu điểm vượt 
trội so với phương pháp canh 
tác truyền thống. Ông Vũ Đình 
An - Giám đốc Hợp tác xã Dịch 
vụ Nông nghiệp xã Hoằng Đạt, 
huyện Hoằng Hóa chia sẻ: "Việc 
sản xuất lúa hữu cơ sinh học là 
xu thế hiện nay, khi thực hiện mô 
hình cho thấy chi phí phân bón và 
thuốc bảo vệ thực vật giảm, cây 
lúa phát triển tốt, không sâu bệnh, 
năng suất cao hơn ngoài mô hình 
bình quân khoảng 3 - 5 tạ/ha, giá 
bao tiêu sản phẩm cũng cao hơn 
từ 500 - 700 đồng/kg… đồng thời 
giúp môi trường xanh - sạch, bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng. Trong vụ 
tới chúng tôi sẽ mở rộng diện tích 
lên từ 50 - 100 ha".

Việc sản xuất lúa theo hướng 
hữu cơ nhằm cung cấp nguồn 
lương thực sạch cho thị trường, 
giúp nông dân tăng thu nhập, 
cải thiện môi trường. Đây cũng 
là hướng phát triển nền nông 
nghiệp bền vững mà Thanh Hóa 
đang hướng tới■

THU HIỀN
Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa

Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ góp phần cung cấp nguồn lương thực sạch 
tăng thu nhập cho người dân
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QUẢNG BÌNH: HIỆN ĐẠI HÓA ĐỘI TÀU KHAI THÁC XA BỜ

Nhờ đầu tư trang thiết bị hiện đại, đội tàu cá xa bờ của ngư dân tỉnh Quảng Bình 
có nhiều chuyến biển "bội thu"

Những năm gần đây, nghề 
khai thác biển của tỉnh 
Quảng Bình phát triển khá 

mạnh, được đánh giá là chủ lực 
trong phát triển kinh tế biển, góp 
phần không nhỏ vào mục tiêu tái 
cơ cấu ngành. Hiện nay, ngư dân 
ngày càng đầu tư đóng mới tàu 
cá công suất lớn, ứng dụng nhiều 
tiến bộ kỹ thuật, trang thiết bị hiện 
đại và liên kết thành tổ, đội để 
vươn khơi khai thác có hiệu quả.

 Theo thống kê của Chi cục 
Thuỷ sản tỉnh Quảng Bình, toàn 
tỉnh hiện có gần 1.500 tàu cá 
công suất từ 90CV trở lên, chiếm 
gần 77% tàu cá toàn tỉnh, với 
tổng công suất gần 775.000CV. 
Riêng đội tàu cá có công suất 
từ 400 - 1.000CV là 1.036 chiếc, 
tàu cá trên 1.000CV là 17 chiếc, 
chủ yếu tham gia đánh bắt ở các 
ngư trường lớn như vịnh Bắc Bộ, 
Trường Sa, Hoàng Sa. Phần lớn 
các tàu cá xa bờ đều được trang 
bị đầy đủ ngư lưới cụ, trang thiết 
bị khai thác phù hợp với ngư 
trường, chủ yếu là các nghề lưới 
vây khơi, lưới rê khơi, câu khơi, 
chụp mực… khai thác có hiệu 
quả các loại thủy sản có giá trị 
xuất khẩu như cá thu, cá cam, cá 
hố, mực.

Cùng với đó, nhờ thực hiện tốt 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
ngư dân tham gia khai thác trên 
các vùng biển xa, nên số lượng 
tàu cá đóng mới hàng năm của 
tỉnh Quảng Bình khá lớn. Năm 
2016, toàn tỉnh đóng mới 117 tàu 
cá, tổng công suất gần 86.500CV. 
Năm 2017 đóng mới 94 tàu cá, 

tổng công suất gần 73.000CV. Từ 
đầu năm 2018 đến nay đã thực 
hiện đóng mới 60 tàu cá với tổng 
công suất trên 45.000CV. Trong 
đó, có 87 tàu cá đóng mới và 
nâng cấp theo Nghị định 67 đã 
hoàn thành và đưa vào sản xuất. 
Ngoài ra, mỗi năm có khoảng 200 
tàu cá cải hoán, nâng cấp thân 
tàu, máy móc, trang thiết bị đảm 
bảo chất lượng để tham gia hoạt 
động sản xuất trên biển dài ngày.

Toàn tỉnh hiện có gần 1.300 
tàu cá tham gia khai thác vùng 
biển xa, trong đó có 70 tàu cá 
công suất đến 600CV được cấp 
phép đánh cá chung vịnh Bắc Bộ. 
Tàu cá của ngư dân ngày càng 

được hiện đại hóa, đa số các 
tàu đóng mới đều được trang bị 
các thiết bị hiện đại, như: máy 
dò cá ngang góc quét 45o, 360o, 
máy đo sâu, tời thu lưới thủy lực, 
máy thông tin liên lạc HF tầm xa 
tích hợp định vị vệ tinh GPS. Đặc 
biệt, nhiều tàu cá đã bắt đầu sử 
dụng hầm vật liệu composite, 
polyurethane trong bảo quản thay 
cho hầm gỗ, ứng dụng đèn led 
chiếu sáng thay cho bóng đèn 
truyền thống vừa tiết kiệm dầu, 
vừa tăng hiệu quả đánh bắt… 
Nhờ đó, hiệu quả khai thác biển 
của các tàu cá xa bờ ngày càng 
cao, ngư dân yên tâm bám biển 
sản xuất.
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Để "tiếp sức" cho ngư dân 
trong hoạt động sản xuất, các 
địa phương cũng đã cơ cấu lại 
tổ chức sản xuất theo hướng liên 
kết thành các tổ hợp tác (THT), 
tổ đoàn kết (TĐK) để tương trợ 
lẫn nhau trong quá trình đánh bắt 
trên biển. Ông Lê Ngọc Linh, Chi 
Cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh 
cho biết: Sau nhiều năm tuyên 
truyền, vận động, đến nay ngư 
dân trên địa bàn tỉnh đã thành 
lập được 128 THT, 86 TĐK và 2 
nghiệp đoàn nghề cá Bảo Ninh, 
Hải Thành, với gần 1.400 tàu cá 
và 10.000 ngư dân tham gia. Các 
TĐK, THT và nghiệp đoàn nghề 
cá đã tăng cường liên kết, hỗ trợ, 
giúp đỡ nhau trong sản xuất, cứu 
hộ cứu nạn, giúp ngư dân yên tâm 
bám biển. Đặc biệt, từ năm 2017, 
các THT, TĐK đã kết nối ngư dân 
liên kết thành các tổ biển xa để 
phát huy vai trò trong việc hỗ trợ 
sản xuất, cứu hộ cứu nạn, hạn 
chế các rủi ro nguy hiểm khi hoạt 
động khai thác tại các vùng biển 
xa. Hiện toàn tỉnh có 64 tổ biển xa 

với 740 tàu cá tham gia, chủ yếu 
là tàu đánh bắt tại các ngư trường 
Hoàng Sa, Trường Sa. Nhờ liên 
kết sản xuất, sản lượng khai thác 
của ngư dân luôn ổn định, trong 9 
tháng đầu năm 2018, sản lượng 
khai thác thuỷ sản ước đạt trên 
52.100 tấn, tăng 9,5% so với 
cùng kỳ, trong đó khai thác biển 
đạt gần 49.650 tấn.

 Ngư dân Phạm Tuyển, chủ 
tàu cá QB 91999TS ở xã Bảo 
Ninh, thành phố Đồng Hới chia 
sẻ: Khi tham gia THT, tàu cá của 
ngư dân được lợi từ việc chia 
sẻ ngư trường đánh bắt đến hỗ 
trợ về hậu cần cũng như cứu hộ 
cứu nạn trên biển. Thông thường 
mỗi THT có từ 9 - 10 tàu cá cùng 
hoạt động trên một ngư trường 
dưới sự điều hành của tàu tổ 
trưởng. Tàu tổ trưởng vừa tham 
gia khai thác hải sản vừa phân 
công nhiệm vụ cho các tàu khác 
trong trường hợp THT có sự cố 
hoặc luân phiên đưa sản phẩm 
vào đất liền tiêu thụ và cung ứng 

dầu, lương thực, thực phẩm cho 
các tàu trong tổ. Từ đầu năm đến 
nay, đội tàu của anh Tuyển đã có 
7 chuyến đi biển, mỗi chuyến từ 
20 - 30 ngày, hầu như chuyến 
nào cũng đạt doanh thu từ 1 tỷ 
đồng trở lên.

Trong bối cảnh ngành thuỷ 
sản đang tích cực thực hiện nhiều 
giải pháp nhằm "gỡ" thẻ vàng của 
Ủy ban Châu Âu (EC) đối với sản 
phẩm khai thác biển, cùng với 
việc hiện đại hoá đội tàu xa bờ, 
tỉnh Quảng Bình còn đẩy mạnh 
việc tuyên truyền, giám sát các 
tàu cá khai thác trên vùng biển 
xa về việc tuân thủ báo cáo vị 
trí chuyến biển, ghi nhật ký khai 
thác nhằm thực hiện truy xuất 
nguồn gốc hải sản khai thác theo 
yêu cầu của EC. Từ đó góp phần 
nâng cao giá trị và sức cạnh tranh 
cho sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu 
của tỉnh■

LAN NGỌC
Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Bình

CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC CHO HIỆU QUẢ CAO
Ở XÃ MỴ HÒA

Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, 
tỉnh Hòa Bình là xã khó 
khăn thuộc chương trình 

135 của Chính phủ, có diện tích tự 
nhiên 3.017,41 ha, dân số 6.343 
người, gồm 2 dân tộc chính, 
trong đó dân tộc Mường 
chiếm trên 80%, dân 
tộc Kinh chiếm 20%. 
Đời sống kinh tế 
của bà con nhân 
dân chủ yếu là 
trồng trọt và chăn 
nuôi. Vài năm 
trở lại đây, cùng với 
những giá trị tích cực 
của Chương trình Mục 
tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, nhiều mô hình 
phát triển kinh tế đã được triển 
khai và nhân rộng trong toàn xã.  

Đặc biệt là đẩy mạnh chăn nuôi 
đại gia súc đem lại hiệu quả kinh 
tế cao, đời sống của bà con nhân 
dân từng bước đổi thay.

Cũng như bao gia đình khác 
ở xóm Đồng Hòa 1, gia đình ông 
Quách Mạnh Hoàn được nhiều 
người biết đến là một trong những 
hộ khá giả nhất trong xóm. Ông 

Hoàn là bộ đội xuất ngũ, cuộc 
đời ông đã trải qua nhiều 

nghề nhưng có lẽ nghề 
nuôi bò vỗ béo mới 

thực sự mang lại 
cuộc sống đủ đầy 
cho gia đình ông. 
Trong một lần 

chương trình khuyến 
nông - khuyến lâm trên 

tivi giới thiệu mô hình nuôi 
bò nhốt tại chuồng để vỗ béo, 

càng tìm hiểu, ông càng thấy tâm 
đắc và quyết tâm xây dựng một 
mô hình chăn nuôi như vậy.

Nghề nuôi vỗ béo bò tại xã Mỵ Hòa
giúp nhiều gia đình vươn lên làm giàu
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Năm 2015, vợ chồng ông 
mạnh dạn dùng số tiền tích góp 
được và vay thêm Ngân hàng 
Chính sách xã hội đầu tư gần 
300 triệu đồng mua tám con bò 
cái và một con bò đực giống để 
chủ động nguồn giống cho gia 
đình. Ông xây dựng chuồng trại 
kiên cố, có máng ăn, máng uống 
hợp vệ sinh, đảm bảo quy trình 
khép kín trong chăn nuôi. Ngoài 
ra, ông còn xây thêm hai bể chứa 
mỗi năm ủ khoảng 30 tấn cỏ làm 
thức ăn cho đàn bò và chuyển đổi 
gần 2 ha diện tích đất trồng lúa 
sang trồng cỏ VA06. 

Năm 2016, tổng đàn bò nhà 
ông là 28 con, một phần ông nuôi 
để sinh sản, một phần để vỗ béo 
xuất bán cho thương lái. Với tư 
duy nhạy bén, ông mua thêm 
những con bò gầy về cho ăn vỗ 
béo, sau khoảng 3 đến 4 tháng là 
đem xuất bán, mỗi con thu được 
4 - 5 triệu đồng. Nhờ áp dụng và 
tuân thủ nghiêm ngặt các yêu 
cầu về chăm sóc cho đàn bò như 
dinh dưỡng, vệ sinh chuồng trại, 
tiêm phòng đúng lịch,… đàn bò 
nhà ông phát triển tốt. Năm 2018, 
tổng đàn bò nhà ông Hoàn là 42 
con và với cách làm đó, gia đình 
ông Hoàn thu nhập trên 200 triệu 
đồng mỗi năm; tạo công ăn việc 
làm cho hai lao động với mức 
lương 3,5 - 4 triệu đồng/tháng.

Một câu chuyện làm giàu khác 
từ nghề nuôi bò vỗ béo là chàng 
trai trẻ Quách Lâm Tới, sinh năm 
1991, ở xóm Bãi Khoai. Là một 
trong số ít thanh niên trong xóm 
chọn con đường lập nghiệp trên 
chính mảnh đất quê nhà.

Sau khi lập gia đình năm 2015, 
tài sản của vợ chồng anh chẳng 
có gì ngoài sức lao động của bản 
thân. Bằng sự quyết tâm, đức tính 
chịu thương chịu khó, ham học 
hỏi, giờ đây anh đã xây dựng cho 
mình được một trang trại tổng hợp 
gồm 18 con bò, 60 con dê, 1 ao 
thả cá, 20 con lợn và hàng trăm 
gia cầm. Mỗi năm, mô hình tổng 
hợp  đã mang lại cho anh nguồn 
thu gần 200 triệu đồng.

Anh Tới cho biết: “Lúc đầu, vợ 
chồng tôi mua hai cặp bò, chăn thả 
trên đồi. Do chưa có kinh nghiệm 
trong chăn nuôi, cộng với thời tiết 
rét đậm, rét hại, lại thiếu thức ăn 
nên sau đó hai bê con nhà tôi bị 
chết … Vợ chồng tôi đau xót lắm 
nhưng tôi động viên vợ không nên 
bỏ cuộc. Sau đó tôi chủ động tìm 
cán bộ khuyến nông - khuyến lâm 
để được tư vấn, hỗ trợ những kiến 
thức trong chăn nuôi bò, từ cách 
làm chuồng trại đến chăm sóc, 
tiêm phòng dịch bệnh và dự trữ 
thức ăn trong mùa rét. Có lớp tập 
huấn nào về chăn nuôi là cả hai vợ 
chồng đều tham gia”.

Gia đình anh hiện có hơn 3 ha 
đất đồi trồng keo, anh tận dụng 
kết hợp chăn thả gia súc dưới tán 
cây để phát huy giá trị sử dụng 
trên cùng một đơn vị diện tích.
Đối với đàn bò, anh nuôi theo 
kiểu bán chăn thả, kết hợp cho ăn 
cám, thức ăn tinh và cỏ đã được 
ủ chua. Anh đã tận dụng phần đất 
đai xung quanh nhà, quanh vườn 
và gần 8000 m2 đất đồi kém hiệu 
quả để trồng cỏ VA06. Bên cạnh 
đó, anh còn chủ động mời cán bộ 
khuyến nông, thú ý của xã đến tận 
trang trại tư vấn, hướng dẫn kỹ 
thuật, nhất là công tác tiêm phòng 
dịch bệnh, khử trùng chuồng trại 
định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm.

Ông Bùi Xuân Hoàn, Chủ tịch 
Ủy ban Nhân dân xã cho biết: “Xã 
đang tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động bà con nhân dân 
nâng cao nhận thức, chủ động 
thay đổi và cải tiến phương thức 
chăn nuôi, hướng đến xóa bỏ tập 
quán thả rông gia súc, chuyển từ 
hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang 
chăn nuôi đại gia súc theo hình 
thức tập trung. Xã cũng chỉ đạo 
cán bộ khuyến nông - khuyến 
lâm, thú y chú trọng công tác 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, làm 
tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh 
cho đàn gia súc nói riêng và vật 
nuôi nói chung”.

Hiện nay xã Mỵ Hòa có 890 
hộ chăn nuôi gia súc, trong đó 
nuôi bò là 200 hộ. Riêng đối với 
mô hình nuôi bò vỗ béo được 
triển khai sâu rộng, hiện nay đã 
có 80 hộ áp dụng theo mô hình 
này. Thời gian tới, Đảng bộ, chính 
quyền và các ngành đoàn thể xã 
tiếp tục tuyên truyền vận động bà 
con nhân dân áp dụng những tiến 
bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát 
huy thế mạnh, tiềm năng sẵn có 
tại địa phương, đặc biệt là trong 
chăn nuôi để ngày càng có thêm 
nhiều mô hình mang lại hiệu quả 
kinh tế cao và bền vững■

NGUYỄN THÚY NGÂN
Xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Hiện nay xã Mỵ Hòa có 200 hộ nuôi bò, trong đó có 80 hộ nuôi bò vỗ béo đạt hiệu quả cao
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LÀO CAI: XÃ NA HỐI QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CÁC TIÊU CHÍ CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 

Qua tổng kết đợt thi đua chào 
mừng kỷ niệm 60 năm ngày 
Bác Hồ lên thăm Lào Cai  

(23/9/1958 - 23/9/2018). Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân xã Na 
Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
đã vinh dự được nhận bằng khen 
của UBND tỉnh. Đây là xã thứ 3 
của huyện Bắc Hà cán đích nông 
thôn mới (NTM). Trong đó, xã xác 
định việc giảm nghèo bền vững, 
nâng cao thu nhập cho nhân dân 
là mục tiêu chủ đạo, cần có định 
hướng tốt và những giải pháp bứt 
phá vươn lên.

Đến thăm thôn Na Hối Nùng - 
điểm sáng trong xây dựng thôn nông 
thôn mới của xã Na Hối, ấn tượng 
đầu tiên là những khởi sắc rõ nét 
khi đã đạt chuẩn thôn NTM. Tuyến 
đường nội thôn được bê - tông 
hóa kiên cố, khang trang, sạch 
sẽ. Nhiều ngôi nhà được xây mới 
thể hiện cuộc sống ấm no đang 
hiện hữu. Trưởng thôn Vàng Văn 
Sèo cho biết: “Thôn có 67 hộ, 
100% là đồng bào dân tộc Nùng 
sinh sống. Điều đáng ghi nhận 
nhất khi xây dựng thành công xã 
điểm NTM là: Công tác vệ sinh 
môi trường được quan tâm chỉ 
đạo thường xuyên, tỷ lệ hộ nghèo 
giảm. Các tiêu chí về nhà ở, xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở 
được đảm bảo… Thu nhập được 
nâng cao nhờ bà con chú trọng 
áp dụng các mô hình phát triển 
kinh tế hiệu quả”.

Mục tiêu hiện nay của xã Na 
Hối là tiếp tục dồn sức cho việc 
duy trì, nâng cao chất lượng các 
tiêu chí, như nhóm tiêu chí về hộ 
nghèo, thu nhập; an ninh trật tự 
địa phương… Những tiêu chí này 
khi phấn đấu đạt chuẩn đã khó, 
để duy trì và nâng cao hiệu quả 
càng khó hơn. Để giảm nghèo 
bền vững, xã đi sâu vào nội dung 
nâng cao thu nhập, cải thiện đời 
sống nhân dân, ưu tiên nguồn lực 
xây dựng các mô hình, sản phẩm 
chủ lực, có lợi thế so sánh của địa 
phương như: Mô hình mận Tam 
Hoa và trồng rau sạch, an toàn, 
rau trái vụ trong nhà lưới. 

Với mô hình mận Tam Hoa, 
đến nay địa phương đã hình 
thành vùng sản xuất tập trung 
theo hướng hàng hóa tại 7 thôn, 
trong đó có 3 thôn trọng điểm 
gồm Na Hối Tày, Na Hối Nùng và 
Sín Chải. Đã có 15 hộ gia đình 
được công nhận sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn VietGAP, các hộ đều 
có thu nhập trung bình từ 50 - 70 
triệu đồng/vụ. Mô hình rau trái vụ 
thực hiện tại thôn Sín Chải A với 
quy mô 3000 m2 nhà lưới. Ngay 
từ vụ đầu tiên đã thu được hơn 
500 kg rau sạch cung ứng cho thị 
trường Hà Nội. Nhờ đó, diện tích 
trồng rau ngày càng mở rộng ra 
toàn thôn Sín Chải A với diện tích 
trên 1,5 ha. Hiệu quả của các mô 
hình trồng rau trái vụ, cây dược 
liệu, cây ăn quả ôn đới đặc sản… 
đã giúp nâng mức thu nhập bình 
quân đầu người từ 26,7 triệu 
đồng/người/năm 2017 (thời điểm 
cán đích NTM) lên 30,4 triệu đồng 
ở thời điểm hiện nay.

Bên cạnh phát huy lợi thế đồng 
đất quê hương, chuyển dịch cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp 
để mở lối thoát nghèo cho nhân 
dân. Nghị quyết Đại hội đảng bộ 
xã Na Hối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
xác định việc phát triển du lịch là 
khâu đột phá. Với nhiều cơ chế 
hỗ trợ, đến nay Na Hối đã có trên 
10 hộ gia đình làm dịch vụ lưu trú 
homestay, mang lại hiệu quả kinh 
tế rất thiết thực.

Hiện Na Hối có 15 thôn với 
955 hộ, 12 dân tộc anh em cùng 
sinh sống, trong đó đồng bào 
các dân tộc thiểu số chiếm tới 
73,2%. Xã xác định: “Để giữ vững 
tiêu chí, cả hệ thống chính trị và 
nhân dân địa phương cần đoàn 
kết, đồng lòng để duy trì và nâng 
cao bằng được các tiêu chí còn ở 
mức tối thiểu”. Ở Na Hối, thành 
viên Ban Tuyên vận xã, Tổ Tuyên 
vận thôn đều phát huy được vai 
trò nòng cốt trong các phong trào 
thi đua yêu nước, được nhân dân 
tín nhiệm, tin tưởng. Đó là ông 
Vàng Văn Sèo - trưởng thôn Na 
Hối Nùng vừa vinh dự nhận bằng 
khen của tỉnh trong phong trào 
xây dựng thôn nông thôn mới. Bà 
Vàng Thị Thí - Bí thư chi bộ thôn 
Na Hối Tày; ông Sùng Thín Phà - 
Bí thư chi bộ thôn Dì Thàng 1 đều 
là những cá nhân tiêu biểu “nói 
đi đôi với làm”, gương mẫu trong 
thực hiện các phong trào thi đua 
do địa phương phát động, khích 
lệ quần chúng nhân dân cùng nỗ 
lực vượt khó, vươn lên. 

Cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo 
của xã Na Hối còn 10,99% (tương 
đương 155 hộ nghèo). Năm 2018 
này, xã tiếp tục phấn đấu giảm 
giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống 
dưới 9%. Những việc làm cụ thể 
của xã trong duy trì và nâng cao 
chất lượng các tiêu chí NTM, đặc 
biệt là bằng khen của UBND tỉnh 
qua tổng kết đợt thi đua đặc biệt 
chào mừng kỉ niệm 60 năm ngày 
Bác Hồ lên thăm Lào Cai… đã 
chắp thêm động lực, niềm tin để 
Na Hối quyết tâm vượt khó, “bứt 
phá” vươn lên, trở thành xã phát 
triển mạnh của huyện Bắc Hà 
trong những năm tới■

KHUẤT LINH
Đài Phát thanh Truyền hình huyện Bắc Hà,  

tỉnh Lào Cai

Các mô hình trồng rau theo VietGAP trong nhà lưới được tỉnh Lào Cai ưu tiên phát triển  
để giảm nghèo bền vững
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LÀM GIÀU TỪ TRỒNG NẤM BÀO NGƯ

Anh Trương Ngọc Ánh đang thu hoạch nấm

Hưởng ứng cuộc vận động 
thanh niên làm kinh tế giỏi 
của Uỷ ban Nhân dân xã 

Tâm Thắng, gia đình anh Trương 
Ngọc Ánh ở thôn 13, xã Tâm 
Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 
Nông đã mạnh dạn học hỏi và 
đã phát triển nghề trồng nấm bào 
ngư hiệu quả, đem lại nguồn thu 
nhập cao và ổn định cho gia đình. 

Quá trình khởi nghiệp
Là một thanh niên trẻ, mới 

lập gia đình, anh Ánh luôn trăn 
trở tìm hướng phát triển kinh tế. 
Qua tham khảo sách, báo và kinh 
nghiệm từ một số hộ trồng nấm 
trong tỉnh, anh thấy nghề trồng 
nấm vừa ít tốn diện tích, nhanh 
quay vòng vốn và rủi ro thấp. 
Năm 2012, anh Ánh quyết định đi 
thăm và học tập cách làm mô hình 
này tại tỉnh Đồng Nai. Có kiến 
thức, anh trở về xây dựng trang 
trại nấm trên khoảng đất 200 m2 
phía sau nhà khoảng và trồng thử 
khoảng 20.000 bịch nấm.  

Sau một thời gian trồng, anh 
nhận thấy nghề trồng nấm không 
khó lại cho thu nhập ổn định nên 
anh đã đầu tư mở rộng trang trại. 
Vừa làm, vừa học hỏi và đúc rút 
kinh nghiệm nên trang trại nấm 
của anh ngày càng phát triển. 
Đến nay, anh đã có khu nhà trồng 
nấm diện tích 1000m2 với khoảng 
60.000 bịch phôi nấm bào ngư 
mỗi đợt. Mỗi bịch phôi nấm cho 
thu hoạch từ 3 - 4 tháng tùy điều 
kiện chăm sóc, trung bình thu từ  
2 - 3 lạng nấm tươi/bịch/lần và 
thu hoạch 3 lần/tháng.

Kinh nghiệm trồng nấm
Theo anh Ánh, nấm bào ngư 

là một loại nấm khá phổ biến hiện 
nay, có giá trị dinh dưỡng cao, 
được thị trường ưa chuộng. Nấm 
bào ngư có thể trồng quanh năm. 
Tùy theo điều kiện nhiệt độ của 
từng vùng và từng nhóm giống 
mà có thể chọn giống chịu nhiệt 
hay không chịu nhiệt, giá thể có 
thể sử dụng mùn cưa, xử lý giá 
thể bằng nước vôi có pH 12 - 13 
(pha 1,5 kg vôi với 100 lít nước). 
Làm ướt mùn cưa bằng nước vôi, 
mùn cưa phải thấm đều nước và 
chuyển màu nâu sẫm đồng đều, 
độ ẩm mùn cưa đạt yêu cầu trước 
khi ủ đống là 65 - 70%. Thời gian 
ủ đống ngắn hay dài tùy thuộc 
vào từng loại mùn cưa. Trải mùn 
cưa có độ dày khoảng 10 cm ra 
nền. Rải hỗn hợp cám gạo, bột 

bắp với bột nhẹ (CaCO3) trên lớp 
mùn cưa và tiến hành đảo trộn 
vài lần. Kiểm tra lại độ ẩm khối 
mùn cưa đảm bảo từ 60 - 65%. 
Nguyên liệu đã trộn phụ gia thì 
phải tiến hành đóng bịch giá thể 
và đem hấp ngay, không để bịch 
đã đóng quá 8 giờ hoặc nguyên 
liệu đã trộn thời gian lâu dẫn 
đến nguyên liệu bị chua gây 
nhiễm bệnh.

Sau khi hấp để nguội và 
cấy phôi nấm, mỗi loại giống 
nấm có mùi thơm đặc 
trưng, nếu có mùi chua là 
giống đã bị nhiễm khuẩn, 
nấm dại... Để nuôi trồng 
đạt năng suất cao thì dùng 
giống phải đúng tuổi (không 
già hoặc không non). Nếu thấy 
bịch giống có mô sẹo, màu 
giống chuyển sang màu vàng, 
nâu đen là giống quá già. Giống 
chưa ăn kín đáy bao là giống còn 
non. Sử dụng giống tốt nhất khi 
giống ăn kín đáy 3 - 4 ngày. Muốn 
để lâu hơn phải bảo quản ở nhiệt 
độ mát. Sau khi cấy chuyển các 
túi giá thể sang nhà nuôi sợi, 
bố trí trên hệ thống giàn kệ, các 
túi cách nhau 5 - 7 cm. Phòng 
nuôi sợi có nhiệt độ thích hợp 
từ 25 - 280C, độ ẩm không khí  
65 - 70%. Nhà kín gió nhưng 
thoáng. Từ 22 - 28 ngày tùy vào 
mùa hè hay mùa đông tơ nấm sẽ 
ăn kín túi. Chọn những bịch nấm 
sợi đã kín đáy có màu trắng đồng 
nhất, gỡ bỏ nút bông, không được 
tưới trực tiếp lên bịch chỉ tưới xả 
nền để giữ độ ẩm. Sau khi mở nút 
từ 7 - 10 ngày, nấm bắt đầu hình 
thành từng cụm nhỏ, tiến hành 
tưới nước lên bịch bằng hệ thống 
phun sương, 3 - 4 lần/ngày tùy 
theo thời tiết. 

Việc thu hái nấm cũng rất 
quan trọng. Do nấm bào ngư mọc 
tập trung thành cụm, nên khi nấm 
đủ lớn cần hái cả cụm. Hái nấm 
đúng độ tuổi sẽ đạt năng suất, 
chất lượng cao nhất. Thời điểm 
thu là lúc rìa mũ nấm vẫn co vào, 
thịt nấm dày, chắc, mập và non. 

Thu hoạch quanh năm và 
đầu ra ổn định

Anh Ánh cho biết thêm, nấm 
bào ngư dễ trồng, thời gian thu 
hoạch nhanh, chế biến được nhiều 
món ăn ngon nên có thể trồng bán 
quanh năm. Để tạo nguồn hàng 
thường xuyên cung cấp cho thị 
trường, anh sản xuất theo hình 

thức gối đầu từng đợt. Vì vậy, ngày 
nào anh cũng có nấm bán ra thị 
trường với số lượng ít nhất cũng là 
100 kg. Mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt anh 
sản xuất khoảng 60.000 bịch phôi 
và thu khoảng 2,5 tấn nấm thương 
phẩm. Sau khi trừ mọi chi phí sản 
xuất, mỗi năm, mô hình nấm bào 
ngư mang về cho gia đình anh trên 
800 triệu đồng. Ngoài nấm thương 
phẩm, anh còn bán ra thị trường 
hàng ngàn bịch phôi nấm với giá từ 
2.000 đồng/bịch phôi. Từ mô hình 
này, anh đã tạo việc làm thường 
xuyên cho 8 lao động với mức 
lương từ 4 - 6 triệu đồng/tháng.

Mô hình trồng nấm bào ngư 
của gia đình anh Trương Ngọc 
Ánh thực sự là điển hình thanh 
niên làm kinh tế giỏi đáng được 
tuyên dương và là địa điểm lý 
tưởng cho bà con có tâm huyết 
với nghề trồng nấm tham quan 
học hỏi kinh nghiệm và liên hệ 
mua giống đảm bảo chất lượng■

HOÀNG MAI THU
Trạm Khuyến nông huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông
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QUẢNG BÌNH: LÀM GIÀU TỪ NGHỀ CUNG CẤP ẾCH GIỐNG

Mỗi năm cung cấp cho thị 
trường từ 70 - 80 vạn con 
ếch giống và 30 - 35 tấn 

ếch thịt, trang trại của anh Lê Xuân 
Ngọc ở thôn Tân Hòa, xã Tân 
Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 
Bình hiện có doanh thu trên 2 tỷ 
đồng, sau khi trừ chi phí cho lợi 
nhuận 700 - 800 triệu đồng.                                                                                                                                  

Kể về cơ duyên với nghề nuôi 
ếch, anh Lê Xuân Ngọc cho biết, 
do hoàn cảnh gia đình khó khăn 
nên mới học xong lớp 7, anh phải 
nghỉ học vào miền Nam kiếm 
sống. Sau nhiều năm chăm chỉ 
làm ăn, anh được một ông chủ 
trang trại nuôi ếch ở Bình Dương 
truyền nghề cho. Khi đã hiểu 
nghề, anh quyết định về quê lập 
nghiệp. Ban đầu với 2 ao nuôi, 
anh đã khiến nhiều người trong 
làng ngạc nhiên, khi vừa sản xuất 
ếch giống, vừa nuôi ếch thương 
phẩm. Từ những thành công ban 
đầu, mạnh dạn đầu tư và phát 
triển mô hình, nhờ đó, gia đình 
anh dần có của ăn của để. 

Nhận thấy mô hình nuôi ếch 
hiệu quả, nhiều người trong xã đã 
tìm đến trang trại của anh Ngọc 
tìm hiểu kỹ thuật nuôi, sau đó mua 
ếch giống về nuôi thử, mới đầu 
1.000 - 2.000 con, sau lên đến  
2 - 3 vạn con. Được anh Ngọc tận 
tình hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ 
chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh… 

nên bà con nuôi ếch thuận lợi, đạt 
năng suất cao, có lãi lớn. Số hộ 
nuôi ếch ngày càng nhiều lên, họ 
lại tin tưởng mua con giống của 
trang trại, từ đó, anh Ngọc mở 
rộng thêm “phân khúc” cung cấp 
ếch giống cho bà con. Để đảm 
bảo chất lượng con giống, anh 
Ngọc chú trọng đến việc nuôi giữ 
đàn hậu bị, đồng thời vào tận Cần 
Thơ học hỏi kỹ thuật cho ếch đẻ 
sớm, để đến tháng 2, tháng 3 (âm 
lịch) là có con giống cung cấp cho 
bà con nuôi vụ sớm. Ngoài ra, 
anh Ngọc còn chủ động cho ếch 
bố mẹ đẻ cuốn chiếu để có nguồn 
giống cung cấp quanh năm cho 
bà con. 

Ông Trần Diên Thuật ở thôn 
Tân Lỵ, xã Tân Thủy cho biết, 
gia đình ông đã nuôi ếch được 
8 năm, chủ yếu mua giống tại 
trang trại của anh Ngọc. Ông 
nhận thấy ếch giống ở đây đảm 
bảo chất lượng, không bị bệnh, 
đồng đều về con giống. Nếu ếch 
bị chết nhiều, tỷ lệ chết trên 50% 
còn được anh Ngọc cấp bù lại 
con giống. Nuôi ếch không khó, 
chỉ cần thả giống vào giai lưới rồi 
chú ý cho ăn đúng giờ, không để 
ếch mắc bệnh, thì chỉ sau 2,5 - 3 
tháng nuôi là có thể thu hoạch với 
trọng lượng khoảng 3 - 4 con/kg. 

Hiện tại, trên địa bàn xã Tân 
Thủy có trên 200 hộ đang thực 

hiện mô hình nuôi ếch thương 
phẩm, mỗi hộ nuôi từ 2 - 3 giai 
(lồng bằng lưới) trong ao cá 
với số lượng khoảng 5.000 con 
giống, sau 3 tháng nuôi thu hoạch  
khoảng 1 tấn, mang lại thu nhập 
5 - 7 triệu đồng. 

Đặc biệt, từ nhiều năm nay, 
anh Ngọc đã đứng ra liên kết 
với thương lái để hỗ trợ bao tiêu 
sản phẩm cho người nuôi. Riêng 
năm 2018, anh đã hỗ trợ thu mua 
65 tấn ếch thương phẩm cho bà 
con trong xã Tân Thủy và các xã 
Mai Thủy, Trường Thủy huyện Lệ 
Thủy với giá thị trường khoảng 
42.000 - 45.000 đồng/kg. Ngoài 
ra, anh Ngọc còn hướng dẫn bà 
con cách nuôi ếch trong giai kết 
hợp với nuôi cá rô phi đơn tính, 
cá lóc, cá trắm… nhằm tiết kiệm 
chi phí thức ăn cho cá và hạn chế 
ô nhiễm môi trường, nhờ đó tạo 
thêm được nguồn thu từ cá và 
tăng hiệu quả nuôi ếch.

Với những nỗ lực trong việc hỗ 
trợ con giống, kỹ thuật nuôi, cũng 
như thực hiện cơ chế “bảo hành” 
ếch giống cung cấp ra thị trường, 
đến nay, trang trại của anh Ngọc 
đã từng bước tạo được “thương 
hiệu” và có chỗ đứng đối với người 
nuôi ếch trong và ngoài tỉnh. 

Tuy nhiên, sau hơn 13 năm 
trăn trở với con ếch, anh vẫn đang 
tìm giải pháp hữu hiệu để bảo vệ 
uy tín, chất lượng cho sản phẩm 
ếch giống của trang trại. Bởi, trên 
thị trường hiện vẫn có nhiều cơ sở 
lấy ếch giống kém chất lượng, giá 
thành thấp,  không có nguồn gốc 
rõ ràng rồi “gắn mác” ếch giống 
Lê Xuân Ngọc, từ đó gây ảnh 
hưởng không nhỏ đến “thương 
hiệu” ếch giống của trang trại. 
Do đó, anh cũng mong muốn bà 
con có nhu cầu nuôi ếch nên mua 
ếch giống tại những địa chỉ uy tín, 
đảm bảo chất lượng để chăn nuôi 
hiệu quả, đạt giá trị kinh tế cao■

NGỌC LAN 
Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Bình

Anh Lê Xuân Ngọc đang chăm sóc đàn ếch giống của gia đình
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ MÔ HÌNH LÚA - TÔM CÀNG XANH 
TẠI TỈNH BẾN TRE 

Tôm càng xanh đạt 2,5 - 3 cm thì cho thu hoạch

Thạnh Phú là một trong 3 
huyện ven biển của tỉnh 
Bến Tre có nghề nuôi 

trồng thủy sản phát triển. Với 
điều kiện tự nhiên, 6 tháng 
nước mặn và 6 tháng 
nước ngọt; Từ lâu tại 
địa phương phát triển 
mô hình nuôi tôm 
càng xanh, đặc biệt là 
mô hình nuôi tôm càng 
xanh trong ruộng lúa. Đây 
là mô hình đã đem lại hiệu 
quả thiết thực, mang tính bền 
vững, do trong quá trình canh 
tác không sử dụng thuốc, hóa 
chất nên tạo ra sản phẩm chất 
lượng, an toàn. Ngoài ra, tôm 
càng xanh trong quá trình nuôi 
ít bị bệnh, đặc biệt là các bệnh 
nguy hiểm như bệnh gan tụy hay 
bệnh đốm trắng..., mức độ rủi ro 
thấp. Dưới đây, chúng tôi xin giới 
thiệu các biện pháp kỹ thuật để 
mô hình có thể đạt năng suất cao  
(trên 500 kg/ha.)

1. Thiết kế ruộng nuôi
Ruộng nuôi ở vị trí thuận lợi 

giao thông, nguồn nước không bị ô 
nhiễm. Diện tích ruộng từ 1 - 1,5 ha. 
Tỉ lệ thích hợp thường là 70 - 80% 
 diện tích trồng lúa, 20 - 30% diện 
tích nuôi tôm (đào mương xung 
quanh và các mương xẻ giữa 
ruộng). Bờ ruộng chắc chắn, 
không rò rỉ, mặt bờ rộng 2 - 3 m. 
Mương xung quanh ao có chiều 
rộng từ 2 - 4 m, sâu 1,2 - 1,4 m. 
Mương trên nền trảng ruộng rộng 
1,5 - 4 m, có độ sâu từ 0,4 - 0,5 m.

Hệ thống cấp và thoát nước 
riêng, cần tính toán đảm bảo ổn 
định mực nước trên ruộng tối 
thiểu 20 cm.

2. Xử lý ruộng nuôi
Ruộng nuôi cũ hay mới đều 

phải xử lý như sau:
Vét hết bùn đáy, nếu có nhiều 

bùn có thể chừa lại 10 - 15 cm.  

Tùy vào pH đất đáy, lượng vôi sử 
dụng theo bảng sau:

pH đất Lượng vôi 
(kg/1.000 m2)

4 - 5 90 - 100
5 - 6 50 - 80
> 6 30 - 40

Nếu có cá tạp có thể sử dụng 
thuốc diệt cá (Rotenonce), liều 
lượng 1 kg/200 m3.

3. Ương tôm bột thành  
tôm giống

Khi nuôi tôm càng xanh trong 
ruộng lúa, tùy vào điều kiện ruộng 
mà có thể thả giống trực tiếp 
hoặc ương trong ao đất, vèo, bể 
xi - măng, bể lót bạt trước khi  
thả nuôi.

a. Ương trong ao đất
Thiết kế ao ương: Ao có diện 

tích 200 - 400 m2. Thiết kế ao 
ương nửa nổi nửa chìm để thuận 
lợi cho cải tạo và thu hoạch. Đáy 
ao có độ nghiêng về cống thoát. 
Trước khi thả giống phải được cải 
tạo: Bón vôi, sên vét bùn đáy, diệt 
cá tạp, nước ương phải được 
lọc qua túi lọc, gây màu nước  

Ao ương có mực nước: 0,8 - 1 m, 
độ mặn: 0 - 10‰. Dùng lá dừa 
treo trên mặt nước hoặc cắm 

chà để khi tôm lột xác tránh 
hiện tượng ăn nhau.

Con giống: Khỏe, 
hoạt động nhanh nhẹn, 

đầy đủ các bộ phận. 
Cỡ giống PL15 được 

thuần hóa độ mặn trước 
khi thả ương. Thả giống 

vào lúc sáng sớm hoặc 
chiều mát.

Mật độ ương: 100 - 200 con/m2.
Chăm sóc, quản lý ao ương: 

Dùng thức ăn công nghiệp có 
hàm lượng đạm ≥ 30%. Kích cỡ 
phù hợp với cỡ tôm, cho ăn ngày 
từ 2 - 4 lần vào lúc sáng sớm và 
chiều mát. 

Liều lượng sử dụng cho 
100.000 tôm bột/ngày:

- Ngày 1 - 10 : 0,8 kg.
- Ngày 10 - 20 : 1 kg.
- Ngày 20 - 30 : 1,2 kg.
Thay nước 7 - 10 ngày một 

lần, mỗi lần 30% lượng nước 
trong ao, nếu nước ao bị bẩn có 
thể thay 3 - 5 ngày/lần. Sau 1 
tháng ương, tôm đạt kích cỡ 2,5 
- 3cm thì tiến hành thu hoạch và 
chuyển sang ao nuôi.

b. Ương trong trong bể nổi 
lót bạt

Xây dựng bể ương: Bể được 
xây dựng bằng cách đắp đất, xây 
tường gạch có kích thước 3,5 - 10 m 
cao 0,8 m, độ dốc nghiêng về lỗ 
thoát. Thành bể và đáy được lót 
bạt PE chóng rò rỉ và giữ được 
nước. Mỗi bể diện tích 35 m2, lắp 
10 - 15 vòi khí, 5 - 7 tàu dừa để 
làm nơi trú ẩn cho tôm.  

Mật độ ương: 500 con/m2.
Chăm sóc: Nước bơm vào 

bể ương phải qua túi lọc. Kiểm 
tra nước trong bể ương, thuần 
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hóa trước khi thả post vào ương. 
Chiều cao mực nước 0,7 m, định 
kỳ 3 - 5 ngày thay một lần, mỗi lần 
30 - 50%. Kiểm tra các yếu tố môi 
trường trước khi thay, nước bơm 
vào bể phải qua túi lọc. Chạy máy 
thổi khí từ 17h đến 7h ngày hôm 
sau. Cho ăn: Liều lượng giống 
như ương trong ao đất.

Thu hoạch: Sau thời gian 
ương 20 - 30 ngày tôm đạt kích 
cỡ 2 - 3 cm, dùng lưới kéo và 
chuyển sang ao nuôi.

4. Mùa vụ mật độ nuôi
Mùa vụ nuôi: Theo kinh 

nghiệm, mùa vụ nuôi tôm trong 
thời gian từ nước mặn chuyển 
dần sang môi trường nước ngọt 
là tốt nhất. Tôm con phát triển 
tốt ở môi trường nước lợ và lớn 
lên có khuynh hướng sống ở môi 
trường nước ngọt. Thông thường 
mùa vụ là từ tháng 4 đến tháng 5 
dương lịch.

Mật độ nuôi: Đối với tôm giống 
là 2 - 3 con/m2. Đối với tôm bột, 
4 - 5 con/m2.

5. Chất lượng con giống
Chọn con giống đúng theo tiêu 

chuẩn của ngành, được cung cấp 
từ các cơ sở uy tín. Con giống 
khỏe mạnh, không nhiễm bệnh, 
không bị sây sát, có kích cỡ đồng 
đều. Hiện nay có nguồn giống 
tôm càng xanh toàn đực đang 
được nhiều người ưa chuộng và 
nuôi đạt kết quả rất cao.

6. Chăm sóc và quản lý
Cho ăn: Đúng liều lượng và 

thức ăn phải đảm bảo đủ độ đạm 
20 - 30%. Ngày cho ăn 2 - 4 lần, 
điều chỉnh lượng thức ăn cho phù 
hợp, tránh dư thừa làm ô nhiễm 

môi trường, khi 
tăng hệ số thức 
ăn phải có chế 
độ thay nước 
hợp lý. Để kiểm 
tra lượng thức 
ăn dư thừa ta 
dùng nhá để 
kiểm tra. Kích 
cỡ nhá 0,8 - 1 
m2, cho thức ăn 
vào nhá, sau 
1,5 - 2 giờ kiểm 
tra nhá.

Quản lý môi 
trường nuôi:  
Thông thường 
thay nước 
2 lần/tháng. 
Kiểm tra sự 
phát triển của 
tôm và kết hợp 
kỹ thuật bẻ 
càng để tôm lớn 
nhanh và đồng 
đều hơn. Kiểm 
tra các yếu tố môi trường (pH, độ 
mặn, độ kiềm...) của nguồn nước 
cấp và môi trường ao nuôi. Nếu 
phát hiện có cá dữ thì sử dụng 
thuốc diệt cá.

Kỹ thuật bẻ càng và giăng lưới: 
- Kỹ thuật bẻ càng: Sau khi 

thả nuôi từ 60 - 75 ngày có thể 
tiến hành bẻ càng nhằm giúp 
tôm sinh trưởng phát triển tốt, 
tỷ lệ sống cao (hạn chế ăn lẫn 
nhau). Tuy nhiên, việc bẻ càng 
cần phải áp dụng đúng biện pháp 
kỹ thuật, tránh hao hụt sau khi  
bẻ càng.

+ Vị trí bẻ ở khớp gần cơ thể, 
tạo điều kiện cho tôm tự bỏ càng 
một cách tự nhiên. 

+ Đối với chọn giống không là 
toàn đực nên tách riêng đực cái 
sau thời gian nuôi từ 75 - 90 ngày. 

- Giăng lưới: Có thể tiến hành 
giăng lưới làm chỗ trú ẩn cho tôm 
trong quá trình lột xác, thường 
áp dụng cho hình thức nuôi bán 
thâm canh. Diện tích giăng lưới 
chiếm từ 10 - 15% diện tích ao 
nuôi, lưới giăng cách mặt nước 
30 cm, mỗi sàn lưới có diện tích 
từ 1 - 2 m2, kích cỡ mắt lưới 
phù hợp theo từng giai đoạn, 
thường sử dụng mắt lưới 2a  
từ 3 - 5 cm■ 

CAO VĂN TÙNG
Trạm Khuyến nông huyện Thạnh Phú,  

tỉnh Bến Tre

Khẩu phần cho tôm ăn 

Thời gian
nuôi 

(ngày)

Khối 
lượng 
bình 
quân

(g/con)

Khẩu phần 
cho ăn
(% khối 
lượng 

thân/ngày)

Thức ăn  
cho vào 

nhá 
(% khẩu 

phần  
ăn/ngày)

30 - 40 2 5,5 1

41 - 50 5 5,2 1,2

51 - 65 10 4,8 1,4

66 - 80 15 4,4 1,6

81 - 95 20 4,0 1,8

96 - 110 25 3,6 2,0

111 - 125 35 3,2 2,2

126 - 140 35 2,8 2,0

141 - 155 45 2,4 1,8

156 - 180 55 2,0 1,6
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NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH LÀM GIÀU 
TỪ MÔ HÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI TỔNG HỢP

Ở tuổi 60, cựu chiến binh Lê 
Đức Thọ, hội viên Hội Cựu 
chiến binh xã Hiền Lương, 

Hạ Hòa được nhiều người biết 
đến, làm giàu từ mô hình phát 
triển kinh tế trang trại tổng hợp 
(vườn, ao, chuồng, rừng). Sau 
khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự 
trở về quê hương tiếp tục cùng 
gia đình phát triển kinh tế, theo 
chủ trương của Đảng và Nhà 
nước về đẩy mạnh phát triển kinh 
tế hộ gia đình. Phát huy bản chất 
truyền thống của người lính Cụ 
Hồ trong phong trào phong trào 
thi đua "Cựu chiến binh gương 
mẫu" gắn với học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, ông Thọ quyết tâm 
vượt khó làm giàu trên mảnh đất 
quê hương mình. 

Năm 1995, gia đình ông khai 
hoang, phát rẫy, lúc đầu chủ yếu 
trồng sắn, song thu nhập không 
cao, đời sống gia đình vẫn khó 
khăn. Sau nhiều tháng ngày trăn 
trở thấy đất đai bỏ hoang nhiều, 
ông cùng gia đình quyết định đầu 
tư cải tạo trồng các loại cây lấy gỗ 
và đào ao thả cá. Khi thấy có hiệu 
quả, ông tiếp tục đầu tư mở rộng 
trên diện tích lớn, theo hướng 
phát triển khép kín. 

Những năm gần đây, gia đình 
ông được hỗ trợ vốn vay của 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện. Đồng thời 
còn được Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tư vấn về 
tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất 
nên ông có thêm động lực để đầu 
tư phát triển kinh tế. Ông mạnh 
dạn đầu tư xây dựng hệ thống mô 
hình trang trại theo hướng phát 
triển bền vững, lâu dài trên diện 
tích trên 40 ha đất đồi, rất thuận 
tiện cho việc phát triển mô hình 
kinh tế tổng hợp.

Về chăn nuôi, ông phát triển 
đàn dê  60 - 70 con; đàn trâu, bò 
có trên 20 con; chăn nuôi lợn đặc 
sản có giá trị kinh tế cao từ giống 
lợn rừng bố mẹ sinh sản, đến nay 
tổng đàn lợn lên tới trên 100 con; 
đàn gia cầm quân bình hàng năm 
từ 500 - 700 con được xuất bán ra 
thị trường, mang lại thu nhập từ 
25 - 30 triệu đồng. Ngoài ra, với 
diện tích 2 sào (1 sào = 360 m2) 
ao nuôi ba ba, hàng năm xuất 
bán  180 - 200 kg, mang lại giá trị  
60 - 80 triệu đồng; diện tích 2,5  ha 
nuôi thả cá cho thu nhập hàng 
năm 4 - 5 tấn cá, trị giá từ  
130 - 150 triệu đồng.

Phát triển kinh tế vườn, ông 
trồng các loại cây ăn quả như vải, 
nhãn, ổi, chanh, chuối… hàng 
năm mang lại giá trị kinh tế từ 25 
- 30 triệu đồng. Hiện tại, gia đình 
ông triển khai trồng trên 1.000 
cây bưởi Diễn đang phát triển tốt. 
Mô hình trang trại đến nay cơ bản 
đã hình thành. 

Về kinh tế rừng, với trên 40 ha 
rừng trồng chủ yếu là cây keo và 
cây quế, hàng năm thu hoạch luân 
phiên trên diện tích từ 5 - 7 ha, 
cho thu nhập từ 500 - 700 triệu 
đồng. Ngoài ra còn trồng một số 
loại cây bản địa như trám, lim… 
để phát triển rừng phòng hộ và 
tạo môi trường xanh lâu dài.

 Thành công từ mô hình phát 
triển kinh tế tổng hợp, cuộc sống 
gia đình ông đã đổi thay, không 
những ổn định và có tích lũy mà 
còn tiếp tục đầu tư phát triển, tạo 
được việc làm thường xuyên cho 
15 - 20 lao động địa phương với 
mức lương trả theo thời vụ 3,5 - 
4 triệu/tháng. Hàng năm, trừ chi 
phí, ông thu lãi từ trồng rừng, 
vườn cây ăn quả và chăn nuôi 
các loại bình quân đạt 450 - 500 
triệu đồng.

Cho đến nay nhờ kinh tế phát 
triển gia đình ông đã kéo đường 
điện lưới quốc gia chiều dài trên 
2 km để phục vụ đời sống và sản 
xuất trong khu trang trại đồng 
thời một số hộ dân xung quanh 
cũng được hưởng lợi từ nguồn 
điện này. Không chỉ vậy, ông còn 
đầu tư trên 1 tỷ đồng mở tuyến 
đường với chiều dài trên 3 km 
đến trang trại, tạo điều kiện xe 
ô tô tải và các phương tiện đi lại 
thuận tiện, thông thương tạo nên 
tuyến đường dân sinh nối liền 
giữa 2 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, đặc 
biệt là vận chuyển sản phẩm của 
gia đình và bà con nhân dân, góp 
phần tích cực trong phong trào 
xây dựng nông thôn mới và phát 
triển kinh tế an sinh xã hội của  
địa phương. 

Ông Thọ thực sự là một trong 
những tấm gương cựu chiến 
binh tiêu biểu, vượt khó vươn lên 
làm giàu chính đáng, đã và đang 
được nhân rộng trong phong trào 
Hội Cựu chiến binh huyện giúp 
nhau phát triển kinh tế. Những 
năm qua ông đều được Ủy ban 
nhân dân huyện Hạ Hòa tặng 
Giấy khen “Cá nhân tiêu biểu xuất 
sắc trong mô hình phát triển kinh 
tế ở địa phương”.

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 7 (khóa X) về “Nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn” của 
huyện Hạ Hòa năm 2018, ông là 
một trong các cá nhân được Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện tặng 
Giấy khen vì đã có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện Nghị quyết 
của Đảng■

TIẾN TU
Cựu chiến binh huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ



1919KHUYEÁN NOÂNG
VIEÄT NAM

Soá 07/2018 KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT VAØ COÂNG NGHEÄ

Baûn tin

SỬ DỤNG VI SINH HỮU ÍCH 
TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Hiện nay, việc lạm dụng 
kháng sinh trong chăn 
nuôi đang được cảnh báo, 

vì nó gây tồn dư kháng sinh trong 
sản phẩm chăn nuôi, gây nguy 
hại cho sức khỏe người tiêu dùng 
đồng thời còn gây hiện tượng 
kháng kháng sinh của vi sinh 
vật gây bệnh, ảnh hưởng đến cả  
cộng đồng.

Để hạn chế sử dụng kháng 
sinh trong chăn nuôi, bên cạnh 
việc người chăn nuôi đảm bảo 
vệ sinh thú y phòng bệnh hay 
chăn nuôi an toàn sinh học, thực 
hiện nghiêm túc lịch dùng vắc-xin 
phòng bệnh, việc sử dụng các 
chế phẩm vi sinh hữu ích bổ sung 
vào thức ăn chăn nuôi nhằm mục 
đích tăng khả năng miễn dịch, 
giảm tỷ lệ mắc bệnh, cải thiện quá 

trình tiêu hóa và hấp thu chất dinh 
dưỡng từ đó vật nuôi sinh trưởng, 
phát triển tốt hơn. 

Các chế phẩm vi sinh hữu 
ích có nhiều loại, có loại có các 
lợi khuẩn, cũng có loại có cả lợi 
khuẩn và men tiêu hóa. 

Đã có nhiều nghiên cứu trong 
và ngoài nước đã chứng minh khi 
bổ sung chế phẩm vi sinh hữu 
ích cho vật nuôi theo đường tiêu 
hóa, sẽ làm giảm vi sinh vật có 
hại trong đường tiêu hóa từ đó 
làm giảm các bệnh đường ruột; 
phát triển lông nhung ở niêm mạc 
ruột, làm tăng quá trình chuyển 
hóa thức ăn, tăng quá trình hấp 
thu dinh dưỡng do đó tăng hiệu 
quả sử dụng thức ăn, tăng năng 
suất và hiệu quả chăn nuôi.  
Đồng thời góp phần giảm ô nhiễm 

môi trường do vật nuôi khỏe 
mạnh, ít dịch bệnh, dinh dưỡng 
được hấp thu triệt để nên chất 
thải của vật nuôi cũng giảm.

Tuy nhiên nếu tự trộn vi sinh 
hữu ích vào thức ăn, người chăn 
nuôi cần đọc kỹ hướng dẫn sử 
dụng trước khi dùng và lưu ý 
những vấn đề sau:

- Bổ sung vi sinh hữu ích vào 
thức ăn trong những lúc thời tiết 
bất lợi, sau khi điều trị bệnh bằng 
kháng sinh hoặc trước và sau khi 
dùng vắc-xin phòng bệnh, chuyển 
chuồng nuôi. 

- Thức ăn trộn không có chứa 
kháng sinh.

- Trộn đều vi sinh hữu ích vào 
thức ăn, sau khi trộn cho vật nuôi 
ăn hết trong 1 ngày, không để 
thức ăn trực tiếp dưới ánh nắng.

- Trong quá trình điều trị bệnh 
bằng kháng sinh thì tạm ngưng 
bổ sung vi sinh hữu ích vào  
thức ăn.

- Nếu pha vào nước uống, thời 
gian cho vật nuôi uống càng ngắn 
càng tốt vì trong môi trường nước 
thông thường không có lợi cho lợi 
khuẩn duy trì và phát triển. Nguồn 
nước uống phải sạch, không để 
trực tiếp dưới ánh nắng.

- Không pha chung vi sinh 
vật hữu ích với kháng sinh trong 
nước uống của vật nuôi■

TS. NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Sử dụng các chế phẩm vi sinh hữu ích gúp vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt hơn
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KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG MẮC CA 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP

Gốc ghép được nuôi dưỡng từ 12 - 15 tháng tuổi, tiến hành phân loại cây

Ở Việt Nam, cây mắc ca 
được trồng khảo nghiệm 
từ năm 2002 tại một số 

vùng sinh thái. Trên cơ sở kết quả 
điều tra, nghiên cứu, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT đã quy hoạch 
vùng phát triển cây mắc ca thích 
hợp tại các tỉnh vùng Tây Bắc và 
Tây Nguyên.

Ngày 24/9/2018, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết 
định số 3697/QĐ-BNN-TCLN 
hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, 
trồng, chăm sóc, thu hoạch quả 
và sơ chế hạt mắc ca. Dưới đây 
Bản tin Khuyến nông Việt Nam 
xin giới thiệu kỹ thuật nhân giống 
mắc ca bằng phương pháp ghép:

1. Công tác chuẩn bị
a. Chọn khu gieo ươm
Khu gieo ươm phải đảm bảo 

các điều kiện sau: Thuận tiện cho 
việc vận chuyển cây con và gần 
nguồn nước tưới; thoáng mát, 
bằng phẳng và thoát nước; đất có 
thành phần cơ giới thịt nhẹ đến 
trung bình.

b. Làm đất, lên luống
Phát dọn sạch cỏ, gốc cây; 

cày bừa kỹ và làm nhỏ đất trước 
khi lên luống;

- Đối với luống gieo hạt: Kích 
thước luống rộng 1 m, dài 8 - 10 m; 
rãnh luống rộng 50 - 60 cm tính 
từ mép luống; giàn phẳng nền 
luống, tạo gờ luống sau đó phủ 
cát vàng (cát sông, suối) lên trên 
nền luống, độ dày lớp cát 15 - 20 
cm; cát được xử lý sạch bằng 
cách tưới dung dịch Benlate C 
nồng độ 0,3% hoặc dung dịch 
thuốc tím (KMnO4) nồng độ 0,1%; 
lượng tưới 10 lít trên 10 m2;

- Đối với luống đặt bầu: Kích 
thước luống bằng 4 - 6 bầu xếp 
liền nhau; tạo mặt luống bằng 
phẳng, đảm bảo thoát nước tốt.

c. Làm giàn che
Giàn che dùng để che bóng, 

tránh ánh sáng trực tiếp cho cây 
trên toàn bộ diện tích khu gieo 
ươm. Giàn che được làm bằng 
lưới nylon đen có tỷ lệ che bóng 
60 - 75% hoặc bằng mái che nylon 

nhà kính; chiều cao giàn che từ  
2,5 - 3,0 m; kích thước chiều ngang 
và chiều rộng giàn che bằng kích 
thước khu gieo ươm.

d. Vòm che 
Vòm che dùng để giữ ẩm, giữ 

nhiệt, tránh mưa nắng trực tiếp 
cho hạt, cây con. Vòm che được 
làm bằng nylon trắng phủ trên 
khung hình bán nguyệt bằng tre 
hoặc bằng sắt; kích thước vòm 
che rộng 1,0 - 1,2 m.

đ. Chuẩn bị vật tư, phân bón, 
dụng cụ, hóa chất 

Túi bầu polyetylen kích thước 
20 x 30 cm hoặc 25 x 35 cm, có 4 
- 6 lỗ ở đáy bầu; dây ghép chuyên 
dụng; đất vườn ươm để đóng 
bầu; phân chuồng hoai, phân lân 
supe (P2O5); phân NPK (7:7:3 
hoặc 13:13:3); vôi bột (CaO); 
các loại hóa chất: thuốc chống 
nấm Benlate C hoặc thuốc tím 
(KMnO4) và các dụng cụ cần thiết 
(cuốc, xẻng, kéo cắt cành, dao 
ghép, xô lấy cành ghép, chậu, giẻ 
ướt, túi nylon, thùng xốp).

2. Tạo cây gốc ghép
a. Gieo ươm
- Quả sau thu hái được tách vỏ 

để lấy hạt, chọn những hạt mẩy, 

căng tròn, vỏ nâu sẫm, kích thước 
đều nhau, không bị sâu bệnh đem 
gieo tối đa trong vòng 15 ngày; 
xử lý hạt bằng cách ngâm hạt 
trong dung dịch chất chống nấm  
Benlate C nồng độ 0,5% trong 
khoảng 6 - 8 giờ, sau đó vớt ra 
để ráo nước; công thức pha dung 
dịch Benlate C: Cứ 0,05 g Benlate 
C được pha với 1 lít nước sạch;

- Hạt sau khi được xử lý 
đem gieo trên mặt luống theo 
hàng ngang, khoảng cách giữa 
các hàng 4 - 5 cm, khoảng cách 
giữa các hạt trong hàng 2 - 3 cm 
(tương đương 7 - 10 kg hạt/m2); 
gieo xong, phủ lên hạt lớp cát 
mỏng 4 - 5 cm; dùng vòm che  
nylon phủ lên luống gieo hạt để 
giữ ẩm, tránh mưa, nắng trực tiếp;

- Tưới ẩm 2 lần/ngày bằng 
thùng tưới có vòi hoa sen; lượng 
nước tưới 3 - 5 lít/m2; duy trì tưới 
ẩm từ lúc gieo đến khi bứng cây 
mầm đi cấy khoảng 30 - 35 ngày; 
thường xuyên phòng chống kiến 
và các côn trùng gây hại khác; hạt 
sau khi gieo 20 - 30 ngày bắt đầu 
nứt nanh, nảy mầm.
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b. Tạo bầu
- Tạo hỗn hợp ruột bầu gồm 

69% đất tốt có thành phần cơ giới 
nhẹ, tơi xốp, được trộn đều với 30% 
phân chuồng hoai và 1% lân supe;

- Đóng bầu bằng cách cho hỗn 
hợp ruột bầu vào túi bầu polyetylen 
theo từng lớpđược nén nhẹ; bầu 
sau khi đóng được xếp vào luống, 
4 - 6 bầu xếp liền nhau, cứ hai 
hàng ngang lại chừa một hàng;

- Phòng, chống nấm bệnh bằng 
cách tưới dung dịch Benlate C 
nồng độ 0,3% hoặc thuốc tím 
(KMnO4) nồng độ 0,1% lên luống 
bầu trước khi cấy cây mầm từ  
3 - 4 giờ; lượng tưới 4 - 5 lít/m2.

c. Cấy cây mầm vào bầu
- Chọn cây mầm: Chọn cây 

mầm có 2 - 4 lá, phát triển bình 
thường, không sâu bệnh; dùng 
tay hoặc dụng cụ bới cát đế bứng 
cây mầm, với thao tác nhẹ nhàng, 
không làm đứt rễ và không để hạt 
bị đứt rời khỏi cây mầm;

- Cấy cây mầm: Dùng que 
nhọn dẹt có bề rộng 2 - 3 cm (cây 
cấy) chọc một lỗ chính giữa bầu 
đất, kích thước lỗ lớn hơn đường 
kính chùm rễ và hạt của cây 
mầm, chiều sâu của lỗ cấy sâu 
hơn chiều dài bộ rễ; đưa phần rễ 
và hạt cây mầm xuống lỗ đã tạo, 
giữ cho cây thẳng đứng, dùng 
cây cấy ép nhẹ đất hai bên ôm 
lấy bộ rễ và hạt cây mầm.

d. Chăm sóc gốc ghép
- Tưới nước sạch cho cây 2 lần/

ngày vào buổi sáng sớm và chiều 
tối; lượng nước tưới 5 - 6 lít/m2; 
định kỳ làm cỏ, phá lớp váng 
bề mặt bầu; phun thuốc phòng 
chống bệnh thán thư, sâu ăn lá;

- Bón thúc bằng phân NPK 
(13:13:3), phân được ngâm, bóp 
nhuyễn, khuấy đều với nước tạo 
dung dịch tưới có nồng độ 1% 
(tỷ lệ pha 10 g phân/1 lít nước); 
lượng tưới 5 - 6 lít/m2; sau tưới 
phân thì tưới lại bằng nước sạch 
để rửa lá;

- Gốc ghép được nuôi dưỡng 
12 - 15 tháng tuổi tiến hành phân 
loại những cây khoẻ mạnh, sinh 
trưởng tốt, không sâu bệnh, xếp 
thành luống riêng trước khi ghép 
1 - 2 tháng;

- Tiêu chuẩn gốc ghép đưa 
vào ghép phải có đường kính gốc 
> 0,8 cm, chiều cao > 0,5 m.

3. Tạo cây ghép
a. Chọn cây lấy cành ghép
- Cây lấy cành ghép là cây đầu 

dòng hoặc vườn cây đầu dòng 
được trồng bằng cây con nhân 
giống vô tính từ các giống mắc ca 
đã được Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn công nhận; hiện 
có các giống: OC, 246, 816, 842, 
849, Daddow, 695, 741, 800, 900;

- Tuổi cây lấy cành ghép phải 
đạt từ 3 năm tuổi trở lên; mỗi cây 
đầu dòng chỉ khai thác lấy cành 
ghép trong 15 năm đầu ở vườn 
cây đầu dòng. 

b. Chọn cành ghép
- Chọn cành thứ cấp (cấp 2, 

cấp 3) trong tán cây, nơi nhận 
được ánh sáng đầy đủ; không lấy 
cành khuất tán, cành vượt, cành 
bị sâu bệnh;

- Tiêu chuẩn cành ghép: Chọn 
những cành đã hóa gỗ, không 
quá già, có tuổi 1 - 1,5 năm; 
đường kính 0,7 - 1,0 cm, tương 
đương hoặc nhỏ hơn đường kính 
gốc ghép ở vị trí cách mặt bầu  
25 - 35 cm; vỏ cành có màu nâu 
sẫm hoặc xanh xám; có mắt lá 
càng dày càng tốt;

- Số cành ghép được lấy trên 
mỗi cây trong năm tùy theo cấp tuổi 
của cây, ở cấp tuổi 3 - 5 chỉ nên lấy 
tối đa 100 cành/cây; cấp tuổi 6 - 8 
lấy tối đa 200 cành/cây; cấp tuổi  
9 - 10 lấy tối đa 400 cành/cây.

c. Kỹ thuật cắt cành ghép
- Dùng kéo sắc cắt cành ghép 

từ cây đầu dòng, chiều dài cành 
ghép khoảng 30 - 50 cm; cắt tất 
cả các lá trên cành ghép hoặc có 
thể để lá nhưng cắt bớt 2/3 diện 
tích mỗi lá;

- Cành ghép cắt từ những cây 
cùng dòng được để riêng, sau 
đó ghép vào từng luống riêng 
biệt; cành ghép được bọc bằng 
giẻ ướt để bảo quản giữ ẩm, sau 
đó chuyển về cắt hom và ghép 
ngay trong ngày; riêng cành ghép 
không có lá có thể bảo quản sang 
ngày hôm sau;

- Thời vụ cắt cành ghép thực 
hiện từ tháng 9 năm trước đến 
tháng 3 năm sau.

d. Chuẩn bị hom ghép
- Dùng kéo cắt cành ghép 

thành các đoạn hom ghép dài 
khoảng 6 - 12 cm, có đường kính 
tương ứng với gốc ghép; hom tối 
thiểu phải có từ một vòng lá trở 
lên; không lấy đoạn hom phần 
ngọn để ghép; dùng dao ghép sửa 
2 mặt cắt của hom ghép cho nhẵn;

- Bó các hom ghép thành từng 
bó nhỏ theo từng dòng, bọc vào 
túi vải, giấy báo sạch đã nhúng 
nước ẩm, sau đó cho vào thùng 
xốp hoặc bỏ vào túi nylon; ghép 
đến đâu lấy ra đến đó.

đ. Chuẩn bị gốc ghép
- Dùng kéo cắt phần ngọn của 

cây gốc ghép; vị trí cắt cách mặt 
bầu đất khoảng 25 - 35 cm; dùng 
kéo cắt 2 - 3 vòng lá gần vị trí cắt 
của gốc ghép, để lại các vòng lá 
dưới thấp.

e. Kỹ thuật ghép
- Thời vụ ghép từ tháng 9 năm 

trước đến tháng 3 năm sau, tốt 
nhất là từ tháng 11 năm trước đến 
tháng 3 năm sau; nên tiến hành 
ghép vào những ngày râm mát, 
tuyệt đối không ghép vào những 
ngày có mưa;

- Ghép nối tiếp: Tại vị trí cách 
điểm đã cắt ngọn, dùng dao sắc 
cắt vát thân gốc ghép từ dưới 
lên 3 - 4 cm; yêu cầu thao tác 
cắt nhanh, dứt khoát, tạo mặt cắt 
phẳng, nhẵn để gốc ghép không 
mất nhiều nhựa và giúp tiếp xúc 
giữa cành ghép và gốc ghép 
được tốt; hom ghép được cắt vát 
một mặt ở phần gốc hom theo 
chiều từ trên xuống, dài khoảng 
3 - 4 cm; áp đoạn hom ghép vào 
gốc ghép tại vị trí mặt cắt sao cho 
bề mặt tiếp xúc của hom ghép với 
gốc ghép thật khít nhau; dùng dây 
ghép quấn đế cố định và bảo vệ 
vết ghép;

- Ghép nêm: Tại vị trí cắt ngọn, 
dùng dao chẻ đôi bề mặt hoặc 
chẻ lệch vết cắt theo chiều dọc 
thân cây, dài 2,5 - 3 cm; hom ghép 
được cắt vát ở 2 bên hoặc cắt một 
mặt ở phần dưới của hom, dài 
2,5 - 3 cm; đặt hom ghép đã cắt 
vát vào gốc ghép đã chẻ, sao cho 
bề mặt tiếp xúc của hom ghép với 
gốc ghép càng khít nhau càng tốt; 
dùng dây ghép quấn để cố định và 
bảo vệ vết ghép.
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- Kỹ thuật quấn dây ghép:
+ Trường hợp hom ghép không 

có lá: Dùng dây ghép chuyên dụng 
quấn chặt theo chiều kim đồng 
hồ từ dưới lên; quấn lớp nọ xếp 
chồng lên lớp kia, bắt đầu từ vị trí 
ghép (phần tiếp xúc giữa gốc ghép 
và hom ghép) lên tới đỉnh hom 
ghép, sau đó lật ngược dây ghép 
xuống dưới, vê dây ghép thành 
sợi nhỏ như dây thừng, thực hiện 
quấn vòng theo chiều ngược kim 
đồng hồ xuống tới vị trí ghép, quấn 
tiếp 2 - 4 vòng và buộc thắt chặt 
dây ghép;

+ Trường hợp hom ghép có 
lá: Dùng dây ghép chuyên dụng 
hoặc dây nylon tự chế quấn chặt 
như cách trên, bắt đầu từ vị trí 
ghép, quấn vượt lên phía trên 
khoảng 1 - 2 cm (chừa lại 4 - 6 cm 
hom không quấn), sau đó quấn 
ngược lại vị trí ghép rồi buộc chặt 
lại; dùng túi nylon trắng nhỏ có 
kích thước túi phù hợp với hom 
ghép chụp lên phần hom ghép 
qua vị trí ghép, buộc chặt miệng 
túi để nước mưa hoặc khi tưới 
nước không ngấm vào chỗ tiếp 
xúc giữa cành ghép và gốc ghép 
(Dây nylon tự chế, yêu cầu phải 
chọn nylon trắng, mềm).

f. Xếp luống cây ghép
- Những cây ghép bằng hom 

có lá và không có lá được xếp 
thành những luống riêng và theo 
từng dòng cụ thể để áp dụng chế 
độ chăm sóc khác nhau và quản 
lý, cấp chứng nhận nguồn gốc lô 
cây giống sau này;

- Luống cây ghép bằng hom 
có lá cần phủ vòm che nylon có 
bán kính 1 - 1,2 m; thời gian phủ 
45 - 55 ngày, khi hom bật chồi dài 
2 - 3 cm mới bỏ vòm nylon ra.

g. Kỹ thuật chăm sóc cây ghép
- Cây ghép bằng hom không 

có lá: Tưới 2 lần/ngày vào buổi 
sáng sớm và chiều mát bằng bình 
tưới có vòi hoa sen, lượng nước 
tưới khoảng 4 - 5 lít/m2, không 
tưới vào vị trí ghép;

- Cây ghép bằng hom có lá: 
Tưới nước ở xung quanh bên 
ngoài rãnh luống để nước tự 
ngấm vào nền luống, từ đó ngấm 
lên bầu cây ghép;

- Sau mỗi trận mưa nếu có 
nước trong túi nylon chụp hom 
ghép thì tháo ra vẩy hết nước, 
sau đó chụp lại; khi hom ghép bật 
chồi được 2 - 4 lá thì tháo bỏ túi 
chụp để chồi ghép phát triển bình 
thường; mỗi hom ghép chỉ để lại 
1 - 2 chồi; thường xuyên cắt tỉa 
các chồi ở gốc ghép;

- Bón thúc, làm cỏ: Khi chồi 
ghép ra được 6 - 8 lá, tưới phân 
NPK (13:13:3) được pha với nồng 
độ 1%; lượng tưới trung bình 
khoảng 2 - 3 lít/m2; định kỳ tưới 
10 ngày một lần; tưới vào buổi 
chiều mát, không tưới vào thời 
điểm cây vừa ra lá non; định kỳ  
1 tháng làm cỏ, phá váng trên mặt 
bầu;

- Điều chỉnh độ che bóng: 
Khi cây ghép đã bật chồi ổn định 
(sau 3 - 4 tháng ghép) giảm dần 
độ che bóng của giàn che xuống  
30 - 40%; trước khi đem cây ghép 
đi trồng từ 1 - 2 tháng phải bỏ 
giàn che hoàn toàn để huấn luyện 
cây ghép thích nghi dần với điều 
kiện nơi trồng;

- Đảo bầu: Trước khi trồng 
1 tháng cần đảo bầu và phân 
loại cây ghép, xếp riêng những 
cây ghép sinh trưởng tốt, không 
sâu bệnh có chiều cao > 50 cm 
để chuẩn bị xuất vườn; những 
cây sinh trưởng kém hơn được 
tiếp tục chăm sóc tới khi đạt tiêu 
chuẩn đem trồng. 

i. Tiêu chuẩn cây ghép đem trồng
- Cây ghép có thời gian sau 

ghép đạt trên 6 tháng, chiều cao 
chồi ghép đã hóa gỗ từ 20 cm trở lên 
(chiều cao cây ghép trên 50 cm), 
đường kính cổ rễ từ 1,0 cm  
trở lên;

- Cây sinh trưởng tốt, không 
sâu bệnh, lá xanh, phiến lá phát 
triển bình thường■

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Để kiểm soát được tác động 
của môi trường đến tôm 
nuôi, thời gian gần đây, 

người nuôi tôm thẻ tại Trà Vinh đã 
chuyển đổi sang nuôi thâm canh, 
siêu thâm canh với nhiều hình 
thức như nuôi tôm theo quy trình 
khép kín ít thay nước, nuôi thay 
nước thường xuyên,... nhưng chủ 
yếu là nuôi tôm theo hai giai đoạn. 

Mô hình nuôi tôm thẻ siêu 
thâm canh 02 giai đoạn được 
khẳng định mang lại hiệu quả kinh 
tế cao so với nuôi 01 giai đoạn. 
Ưu điểm của nuôi tôm thẻ 02 giai 
đoạn là: Ao ương có diện tích nhỏ 
nên dễ quản lý; giảm chi phí giai 
đoạn 1 tháng tuổi; con giống đạt 
kích cỡ lớn trước khi thả nuôi 
giúp rút ngắn thời gian nuôi, hạn 
chế rủi ro trong quá trình nuôi; 
lượng nước thải ra môi trường ít 
nên hạn chế ô nhiễm môi trường 
xung quanh; tăng năng suất, tăng 
chất lượng sản phẩm, lợi nhuận 
mang lại cao. Sau đây xin gửi đến 
bà con “Kinh nghiệm nuôi tôm thẻ 
hai giai đoạn tại tỉnh Trà Vinh”:

 - Cơ sở nuôi nằm trong vùng 
quy hoạch nuôi tôm thâm canh 
nước lợ của địa phương. Hệ 
thống giao thông, hệ thống điện 
thuận lợi, nguồn nước đảm bảo đủ 
cung cấp cho quá trình nuôi tôm.

- Khu nuôi đảm bảo có hệ 
thống ao ương, ao nuôi, ao lắng, 
xử lý, chứa thải, trong đó: 

+ Ao ương có diện tích từ 100 
- 500 m2,  độ sâu 0,8 - 1,0 m, ao 
được lót bạt, có hố si - phông ở 
giữa và hệ thống ôxy đáy, có mái 
che và rào lưới xung quanh.

+ Ao nuôi chiếm 25% tổng diện 
tích công trình. Diện tích ao nuôi 
tốt nhất từ 1.000 - 1.600 m2, độ 
sâu đạt 1,5 m, ao được lót bạt, có 
hố si-phông và hệ thống ôxy đáy.

+ Ao chứa/ao lắng: Bao gồm 
ao lắng thô, ao lắng xử lý, ao lắng 
sẵn sàng; chiếm tối thiểu 65% 
tổng diện tích công trình nuôi.
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TRÀ VINH: KINH NGHIỆM NUÔI TÔM THẺ THEO HAI GIAI ĐOẠN
+ Ao xử lý nước thải, chất thải 

rắn chiếm tối thiểu 10% tổng diện 
tích công trình. Vị trí đặt cách ao 
nuôi, ao chứa, ao lắng và ao nuôi 
của cơ sở nuôi liền kề tối thiểu 10 m.

Giai đoạn 1: 
+ Tôm được ương trong nhà 

kín có diện tích ≥ 100 m2/ao,  độ 
sâu  ≥ 1,5 m, có lắp đặt hệ thống 
ôxy, si-phông đáy.

+ Ao ương được lót bạt đáy, có 
hệ thống cống xả ra ao nuôi, mái 
che bằng vải bạt và lưới lan bên 
trên để giảm nhiệt độ và ổn định 
môi trường nước, không cho nước 
mưa vào trong quá trình ương.

+ Quy trình ương ứng dụng 
quy trình ít thay nước có sử dụng 
chế phẩm sinh học (BZT; BRF2, 
EMC) để quản lý môi trường  
ao ương.

+ Dùng thuốc tím nồng độ 3 ppm 
và chlorine nồng độ 30 ppm để 
xử lý.

+ Gây màu nước: Sử dụng 
các chế phẩm gây màu dùng 
trong nuôi trồng thủy sản hoặc 
phân vô cơ (urê, NPK...).

+ Chọn tôm giống khỏe, âm 
tính với 5 loại vi-rút: TSV, WSSV, 
YHV, IHHNV, BP; tiến hành thả 
giống vào sáng sớm.

+ Mật độ ương:  2.500 con/m2.
+ Sử dụng thức ăn chuyên 

dùng cho tôm thẻ có hàm lượng 
dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi 
của tôm.

  + Môi trường ao nuôi được 
kiểm soát chặt chẽ, các chỉ tiêu 
môi trường được kiểm tra hàng 
ngày, để ứng phó kịp thời với 
những biến động xảy ra trong quá 
trình ương.

+ Sau thời gian ương khoảng 
30 - 45 ngày, tôm đạt kích cỡ 800 
- 1.000 con/kg sẽ san qua ao nuôi. 
Trước khi san qua ao nuôi cần lưu 
ý kiểm tra môi trường (độ mặn, 
pH, độ kiềm, ôxy hòa tan, nhiệt 
độ,... ) của ao ương và ao nuôi 
phải tương đương và nằm trong 
ngưỡng thích hợp cho tôm sinh 
trưởng và phát triển tốt, nhằm hạn 
chế gây sốc cho tôm nuôi. 

+ San tôm thực hiện vào sáng 
sớm khi nhiệt độ nước của ao 
ương và ao nuôi thương phẩm ổn 
định và chênh lệch không đáng 
kể. San tôm bằng cách mở van 
cho tôm và nước xuống ao nuôi 
thương phẩm hoặc san khô bằng 
cách sử dụng dụng cụ chứa bằng 
rổ có nắp đậy, mỗi rổ chứa 2 - 3 kg 
tôm, thời gian vận chuyển khi san 
khô không quá 5 phút. 

Giai đoạn 2: 
+ Diện tích mỗi ao nuôi 1.500 m2/ao, 

độ sâu từ 1,2 - 1,6 m và bờ ao 
tối thiểu cao hơn mặt nước 0,5 m. 
Ao nuôi có cống cấp, thoát nước 
riêng biệt, được lót bạt đáy và bờ 
chắc chắn.

+ Ao chứa lắng để trữ nước và 
xử lý nước trước khi cấp cho các 
ao nuôi, diện tích bằng 50 - 70% 
diện tích khu ao nuôi.

+ Quạt nước, máy thổi cung 
cấp khí đáy ao được bố trí hợp lý, 
tạo dòng chảy trong ao, đảm bảo 
lượng ôxy hòa tan trong nước 
luôn duy trì > 4 mg/l. 

+ Lấy nước từ ao chứa qua 
lưới lọc sinh vật.

+ Xử lý nước bằng thuốc tím 
nồng độ 3 ppm và chlorine với 
nồng độ 30 ppm.

+ Gây màu: Sau khi lấy nước 
2/3 ao thì tiến hành gây màu 
nước bổ sung đủ nước theo yêu 
cầu kỹ thuật  trước khi san tôm 
từ ao ương ra nuôi, dùng các 
sản phẩm gây màu dùng trong  
thủy sản.

+  Mật độ nuôi: 150 - 200 con/m2.
+ Quy trình nuôi tôm thẻ chân 

trắng thâm canh: Áp dụng quy 
trình nuôi ít thay nước, sử dụng 
một trong các chế phẩm sinh học 
(BZT, BRF2, EMC) để quản lý môi 
trường ao nuôi.

+ Trong quá trình nuôi tiến 
hành si-phông đáy kết hợp thay 
nước mỗi ngày, lượng nước thay 
chiếm 50 - 70% lượng nước trong 
ao hoặc bổ sung lượng nước do 
rò rỉ, bốc hơi...■

BBT (gt)
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KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY THANH LONG
1. Làm đất 
a. Chuẩn bị đất trồng 
Chuẩn bị đất bao gồm cắm 

cọc, đào lỗ, xuống trụ. Sau khi 
chôn trụ xong, đào quanh trụ sâu 
20 cm, rộng 1,5 cm; bón lót phân 
chuồng, phủ đất và đặt hom. 

Vùng đất thấp, nhiễm phèn 
(như các tỉnh Tiền Giang, Long 
An...): Cần phải lên liếp (mô) 
khoảng 40 cm trước khi trồng để 
đề phòng ngập nước trong mùa 
mưa. Đất phải được cày bừa kỹ, 
phơi đất, trừ cỏ dại. 

b. Trụ trồng
Dùng trụ xi măng cốt sắt để 

trồng thanh long hoặc có thể 
dùng trụ gỗ, trụ gạch. Hiện nay, 
trụ xi măng cốt sắt đang được 
khuyến cáo và sử dụng phổ biến 
trong sản xuất với kích thước: 
cạnh vuông từ 12 - 15 cm, cao  
1,6 - 2 m, chôn sâu 0,4 - 0,5 m 
(tuỳ thuộc vào vùng đất), chiều 
cao từ mặt đất đến đỉnh trụ từ  
1,2 - 1,5 m, phía trên có 2 - 4 
thanh sắt đua ra ngoài 20 - 25 cm 
được bẻ cong theo 4 hướng dùng 
làm giá đỡ cho cành thanh long 
sau này. 

2. Thời vụ 
Thường trồng vào khoảng 

tháng 10 - 11 dương lịch.
3. Chuẩn bị hom giống
Cần chọn những cành có tiêu 

chuẩn sau: Tuổi cành trung bình 
từ l - 2 năm tuổi trở lên, chiều dài 
hom tốt nhất là từ 50 - 70 cm; hom 
mập, có màu xanh đậm, không 
có khuyết tật, sạch sâu bệnh; 
các mắt mang chùm gai phải tốt, 
mẩy, khả năng nẩy chồi tốt. Sau 
khi chọn hom xong dựng ở nơi 
thoáng mát, trên nền đất khô ráo, 
trong vòng 10 - 15 ngày hom bắt 
đầu nhú rễ thì đem trồng.

4. Mật độ và khoảng cách 
Thanh long là cây ưa sáng 

nên cần trồng mật độ thưa, từ 
900 - 1.100 trụ/ha (cây cách cây 
3 - 3,5 m; hàng cách hàng 3 - 3,5 m), 
đồng thời đảm bảo thuận tiện cho 
việc chăm sóc. 

5. Cách trồng 
Đặt 4 hom quanh 4 phía của 

trụ, cao hơn mặt đất 0,5 cm để 
tránh thối gốc. Áp phần phẳng 

của hom vào mặt phẳng của trụ 
để sau này hom ra rễ bám nhanh 
vào trụ. Dùng dây nilông hoặc dây 
vải buộc nhẹ hom vào trụ để tránh 
gió làm lung lay, sau đó tưới nhẹ 
và tủ rơm hoặc cỏ khô để giữ ẩm.

6. Bón phân 
a. Bón phân giai đoạn kiến 

thiết cơ bản (từ khi trồng đến khi 
cây 2 năm tuổi) 

- Năm thứ 1: 
Phân hữu cơ: Bón lót một 

ngày trước khi trồng và khoảng 
6 tháng sau khi trồng, liều lượng 
10 -15 kg phân chuồng hoai mục 
+ 0,5 kg supe lân hoặc lân Văn 
Điển/trụ. Có thể sử dụng các 
loại phân hữu cơ vi sinh thay thế 
cho phân chuồng, với liều lượng  
1- 2 kg/trụ. 

Phân hoá học: Bón định kỳ 1 
tháng/lần, với liều lượng 50 - 80 
gam urê + 100 - 150 gam NPK 
20-20-15/trụ. Rải phân xung 
quanh gốc (cách gốc 20 - 40 cm), 
dùng rơm hay mụn dừa tủ lên và 
tưới nước ướt đẫm cho phân tan.

- Năm thứ 2: 
Phân hữu cơ: Bón 2 lần (đầu 

và cuối mùa mưa), với liều lượng 
15 - 20 kg phân chuồng hoai + 0,5 
kg supe lân hoặc lân Văn Điển/
trụ. Có thể sử dụng các loại phân 
hữu cơ vi sinh thay thế cho phân 
chuồng, liều lượng 3 - 4 kg/trụ. 

Phân hoá học: Bón định 
kỳ 1 tháng/lần, liều lượng  
80 - 100 gam urê + 150 - 200 g 
NPK 20 - 20 - 15/trụ. 

b. Bón phân giai đoạn kinh doanh 
- Phân hữu cơ: Bón 2 lần (đầu 

và cuối mùa mưa), liều lượng 20 - 
30 kg phân chuồng hoai + 0,5 kg 
supe lân hoặc lân Văn Điển/trụ. Có 
thể sử dụng các loại phân hữu cơ 
vi sinh thay thế cho phân chuồng, 
với liều lượng 3 - 5 kg/trụ. 

- Phân hoá học: Giai đoạn 
trước khi ra hoa: Tỷ lệ NPK thích 
hợp cho giai đoạn này là (1:2:2) 
hoặc (1:3:2). Giai đoạn nuôi nụ 
và nuôi trái: Sử dụng phân bón 
có tỷ lệ N và K cao hơn P với tỷ 
lệ (3:1:2), (2:1:2), (2:1:3), (1:1:1); 
thêm chất điều hoà sinh trưởng 
GA3, NAA lúc nhú nụ và khi kết 
thúc thụ phấn. 

c. Kỹ thuật bón phân 
- Mùa thuận (chính vụ), chia 

làm 4 lần bón: 
+ Lần 1: Sau khi kết thúc vụ 

nghịch (đợt thắp đèn cuối cùng), 
tùy tình trạng sức khoẻ của cây, 
có thể áp dụng một trong các tỷ lệ 
NPK (1:1:0,75) như NPK 20- 20- 
15 + TE; tỷ lệ (2:2:1) như NPK 16 
-16 - 8 + TE, với lượng dùng từ 
400 - 500 gam/trụ. Kết hợp phun 
phân bón lá có hàm lượng N cao 
như NPK 30 -10 -10 từ 2 - 3 lần, 
mỗi lần cách nhau 7 ngày. 

+ Lần 2: Trước khi cây ra hoa, 
bón 400 - 500 g/trụ phân NPK 20 
- 20 -15 + TE hoặc 500 - 700 gam 
phân NPK 16 - 16 - 8 + TE, có 
thể sử dụng thêm phân bón lá có 
hàm lượng P cao như NPK 10 - 
60 - 10. 

+ Lần 3: Khi cây đã có nụ hoa, 
bón 300 - 400 g/trụ phân NPK 
24 - 10 - 22 + TE hoặc 400 - 500 
gam/trụ NPK 18 - 6 - 12 + TE hay 
NPK 15 - 15 - 15 + TE. 

+ Lần 4: Bón cách lần thứ 3 
khoảng 40 - 45 ngày, với lượng 
300 - 400 g/trụ NPK 24 - 10 - 22 
+ TE hoặc 400 - 500 gam/trụ NPK 
18 - 6 - 12 + TE, kết hợp phun phân 
bón qua lá, Canxi, Bo.

 - Mùa trái vụ (thắp đèn): 
+ Lần 1: Trước khi thắp đèn 

15 ngày, bón 400 - 500 gam phân 
NPK 8 - 16 - 16 + TE, có thể bổ 
sung phân bón qua lá như NPK 
10 - 60 - 10 + TE hay NPK 6 - 30 - 
30 + TE theo hướng dẫn trên bao 
bì sản phẩm. 

Trụ trồng thanh long
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+ Lần 2: Khi cây đã bung nụ 
hoa, khoảng 3 - 5 ngày sau khi 
ngưng đèn, bón 400 - 500 g/trụ 
phân NPK 18- 6 - 12 + TE hoặc 
300 - 500 g phân NPK 22 - 10 - 24 
+ TE, bổ sung thêm phân bón qua 
lá NPK 30 - 10 - 10, phun định kỳ 
7 - 10 ngày/lần. 

+ Lần 3: Bón cách lần 2 
khoảng 40 - 45 ngày với lượng 
300 - 400 g/trụ NPK 24 - 10 - 
20 + TE hoặc 400 - 500 g/trụ 
NPK 18 - 6 - 12 + TE, kết hợp phun 
phân bón qua lá, Canxi, Bo. 

 7. Chăm sóc 
a. Hệ thống tưới nước: Tuỳ 

theo điều kiện vườn, khả năng 
đầu tư mà có thể thiết kế một 
trong số các hệ thống tưới sau: 
Hệ thống tưới bằng máy bơm/
mô-tơ; hệ thống tưới nhỏ giọt; hệ 
thống tưới phun sương. 

b. Tưới nước: Trên các chân 
đất phèn như ở Long An và Tiền 
Giang, tùy theo ẩm độ và kết cấu 
của đất, 3 - 7 ngày tưới một lần. 
Riêng ở Bình Thuận, giai đoạn 
tưới nước kéo dài từ tháng 11 
đến tháng 5 dương lịch, nằm 
trong mùa khô nên việc lựa chọn 
địa điểm thiết lập vườn cần phải 
chú ý đến nguồn nước tưới. 

c. Tủ gốc: Sử dụng rơm, mụn 
dừa, cỏ khô, bèo lục bình để tủ 
quanh gốc hoặc phủ trên toàn mặt 
liếp. Cũng có thể kết hợp tiến hành 
tủ gốc cho thanh long ngay sau khi 
bón phân hữu cơ để tránh được sự 
phân huỷ nhanh lượng mùn trong 
phân dưới ánh nắng trực tiếp.

d. Tỉa cành, tạo tán: Sau trồng 
2 - 3 tuần, khi cây đã ra nhiều chồi, 
tiến hành tỉa bỏ những chồi yếu, 
nhỏ, nhánh nảy ngang (nhánh tai 
chuột), chỉ để lại 2 - 3 chồi có bẹ 
to, khoẻ, cho leo lên giàn trụ để 
tạo tán sau này. 

- Uốn cành: Khi cành dài vượt 
khỏi đỉnh trụ khoảng 30 - 40 cm 

tiến hành uốn cành nằm xuống 
đỉnh trụ. Nên thực hiện vào lúc 
trưa nắng.

 - Tỉa cành: Từ năm thứ 2 trở 
đi, tiến hành tỉa nhẹ, đồng thời tạo 
tán và định hình cho cây, loại bỏ 
các cành đã cho quả, nằm khuất 
bên trong, đến cuối năm thứ 3 
mỗi trụ để lại khoảng 100 cành. 

Có 3 cách tỉa cành cho thanh 
long giai đoạn kinh doanh là tỉa 
đau, tỉa lựa và tỉa sửa cành.

 + Tỉa đau: Thực hiện sau đợt 
thu hoạch quả hoặc ngay trước 
đợt thu cuối cùng (khoảng tháng 
8 hoặc đầu tháng 9). Tỉa bỏ 2/3 
số cành già, yếu, sâu bệnh nằm 
khuất bên trong tán, chỉ giữ lại 
những cành tốt (khoảng 60% tổng 
số cành trước khi tỉa). Dùng liềm 
hoặc dao chặt 3/4 chiều dài cành 
cần tỉa bỏ (cách gốc cành 30 cm). 
Tiếp đó, khi các tược non đã nảy 
ra từ phần gốc cành, chọn để lại 
1 - 2 chồi mới, khỏe, mọc cách xa 
nhau, các chồi còn lại tỉa bỏ.  

+ Tỉa lựa: Thường xuyên kiểm 
tra vườn, tỉa bỏ các cành yếu, 
cành bị sâu bệnh để tập trung 
dinh dưỡng nuôi cành tơ và quả.  

+ Tỉa sửa cành: Tỉa bỏ những 
cành mới ra, cành mọc lòa xòa 
chiếm lối đi trên các cành mẹ 
(cành sừng trâu) đã ra quả, chỉ để 
lại 1 - 2 cành con cách xa nhau và 
phân bố đều trên 1 cành mẹ để 
tập trung dinh dưỡng nuôi quả.  

e. Tỉa nụ, quả: Sau khi nhú  
5 - 7 ngày, tiến hành tỉa bỏ các 
hoa dị dạng, bị sâu bệnh và tỉa 
bớt hoa trên những cành có quá 
nhiều hoa, để lại những hoa phát 
triển tốt, mọc cách xa nhau. 5 - 
7 ngày sau khi nở, tiến hành tỉa 
quả, mỗi cành chỉ để lại 1 - 2 quả 
phát triển tốt, không sâu bệnh. 

f. Làm cỏ: Nên áp dụng biện 
pháp phòng trừ cỏ tổng hợp, vào 
mùa nắng phải cày bừa và phơi 
đất kỹ trước khi lên liếp trồng. 
Thời gian đầu sau khi trồng thanh 

long có thể trồng xen cây 
ngắn ngày vừa tăng thu 
nhập vừa trừ được cỏ dại. 

8. Xử lý ra hoa trái vụ 
Thanh long chỉ ra hoa 

trong điều kiện số giờ 
chiếu sáng trên 12 giờ/
ngày, tập trung từ tháng 
5 đến tháng 9 dương lịch. 
Từ tháng 9 đến tháng 3 
dương lịch năm sau, số 
giờ chiếu sáng trong ngày 
ngắn, muốn thanh long ra 
hoa kết quả phải sử dụng 
ánh sáng đèn để thắp 
sáng vào ban đêm, điều 
khiển thời gian có quả 

theo ý muốn. Chỉ thực hiện việc 
thắp đèn ở vườn cây trên 2 năm 
tuổi và chỉ nên áp dụng tối đa 2 
lần chong đèn/trụ/năm, với số giờ 
thắp đèn/đêm là 8 - 10 giờ. 

- Thời gian thắp đèn: Trong 
khoảng thời gian từ tháng 9 đến 
tháng 3 năm sau, có thể tiến hành 
thắp đèn vào 1 trong 3 giai đoạn 
như sau: 

+ Giai đoạn 1: Sau khi kết thúc 
vụ chính. Việc thắp đèn ở giai 
đoạn này khá thuận lợi do nhiệt 
độ ban đêm vẫn còn ở mức khá 
cao (25 - 260C), số đêm thắp/đợt 
khoảng 12 - 15 đêm, khoảng cách 
mắc giữa hai bóng đèn là 3 m. 

+ Giai đoạn 2: Khoảng tháng 
11 đến tháng 1 dương lịch. Đây 
là giai đoạn nhiệt độ ban đêm 
thường thấp nên số đèn cần nhiều 
hơn, khoảng cách mắc giữa hai 
bóng ngắn hơn (1,5 - 1,8 m).

 + Giai đoạn 3: Khoảng tháng 
2 dương lịch đến giáp với chính 
vụ, số đèn và khoảng cách giữa 
các bóng tương tự ở giai đoạn 1. 

- Lựa chọn đèn: Sử dụng các 
loại đèn compact 20 - 23W có ánh 
sáng vàng hay ánh sáng đỏ, có 
khả năng chống ẩm, vừa tiết kiệm 
được điện năng vừa nâng cao 
hiệu quả xử lý ra hoa.

 - Cách treo bóng đèn và thời 
gian chiếu sáng: 

+ Chong ngã tư: Bóng được 
mắc ở khoảng giữa 2 hàng, 
khoảng cách giữa 2 bóng là 3 
m, vị trí mắc bóng giữa 4 trụ, với 
chiều cao bóng so với mặt đất 
khoảng 1,1 - 1,2 m. 

+ Chong ngã hai: Bóng được 
mắc ở khoảng giữa 2 hàng, 
khoảng cách mắc giữa 2 bóng là 
3 m, vị trí mắc bóng giữa 2 trụ, 
với chiều cao bóng so với mặt đất 
khoảng 1,1 - 1,2 m.

 + Chong mé: Bóng được mắc ở 
khoảng giữa 2 hàng, bỏ 1 hàng và 
nhắc lại ở hàng kế tiếp. Vị trí mắc 
bóng và khoảng cách bóng đến mặt 
đất tương tự như 2 cách trên.

- Chăm sóc sau khi rút đèn:
+ Tưới nước: Nên tưới nước 

sau khi rút đèn khoảng 2 ngày, 
khoảng cách giữa 2 lần tưới gần 
hay xa tuỳ vào điều kiện khí hậu 
của từng vùng, trung bình khoảng 
3- 4 ngày tưới 1 lần. 

+ Vuốt tai: Thường được thực 
hiện trước khi thu hoạch 5 ngày 
bằng hợp chất GA3 20T (1 viên) 
+ thiên nông (20 g) + miracle gro 
(20 g) + 200 ml nước■ 
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIACách tủ gốc bằng mụn dừa
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1. Bệnh xuất huyết do vi - rút
a. Dấu hiệu bệnh lý
- Ðầu tiên cá yếu, bơi lờ đờ, 

kém ăn hoặc bỏ ăn.
- Gốc vây, nắp mang, xoang 

miệng xuất huyết, mắt lồi xuất 
huyết, hậu môn, gốc vây chuyển 
sang màu đỏ.

- Cơ dưới da xuất huyết cục 
bộ hoặc xuất huyết toàn phần.

- Ruột xuất huyết nhưng 
không hoại tử.

- Cá bị bệnh từ 3 - 5 ngày có 
thể chết, tỷ lệ chết 60 - 80%, có 
khi chết đến 100%.

- Cá bị bệnh từ giai đoạn 6 - 25cm, 
thường giai đoạn dễ cảm nhiễm từ  
15 - 25 cm (0,1 - 0,5 kg/con).

b. Phòng bệnh
Tạt vôi nông nghiệp trong lồng 

và xung quanh vùng nuôi  với liều 
lượng 5 - 7 kg/lồng.

Dùng Erythromyxin trộn vào 
thức ăn từ 3 - 7 ngày, dùng 2 - 5 
g/100 kg cá/ngày. Sang ngày thứ 
2 trộn vào thức ăn 4 g/100 kg cá, 
từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 giảm 
còn một nửa. Vitamin C liều dùng 
thường xuyên 2 - 3 g/1 kg cá /ngày, 
dùng liên tục trong 7 - 10 ngày.

c. Trị bệnh 
Không có thuốc trị đặc hiệu 

cho bệnh này.
2. Bệnh viêm ruột
a. Dấu hiệu bệnh lý
- Xuất hiện các đốm đỏ lở loét 

trên thân, vây bụng.
- Vây xuất huyết rách nát, cụt 

dần.
- Mang xuất huyết dính bùn, 

hậu môn viêm đỏ.
- Ruột chứa đầy hơi và hoại 

tử, bệnh tích điển hình ruột 
trương to.

- Cá bị bệnh từ 1 - 2 tuần có 
thể chết với tỷ lệ 30 -  40%.

- Bệnh thường gặp ở giai  
đoạn cá giống.

b. Phòng bệnh
Tạt vôi nông nghiệp 

trong lồng và xung quanh 
vùng nuôi với liều lượng  
5 - 7kg/lồng.

Dùng 200 - 300g tỏi + 2kg lá 
chó đẻ/100kg cá trộn vào thức ăn 
cho ăn 2 - 3 ngày.

c. Trị bệnh 
Dùng Oxytetracyline HCl trị 

các bệnh nhiễm khuẩn như: đốm 
đỏ, hậu môn sưng đỏ trên cá 
nước ngọt.

3. Bệnh trùng bánh xe
a. Dấu hiệu bệnh lý
Khi mới mắc bệnh, trên thân, 

vây cá có nhiều nhớt màu hơi 
trắng đục, ở dưới nước thấy rõ 
hơn so với khi bắt cá lên cạn. Da 
cá chuyển màu xám, cá cảm thấy 
ngứa ngáy, thường nổi từng đàn 
lên mặt nước. Một số con tách đàn 
bơi quanh bờ ao. Khi bệnh nặng 
trùng bám dày đặc ở vây, mang, 
phá huỷ các tơ mang khiến cá bị 
ngạt thở, những con bệnh nặng 
mang đầy nhớt và bạc trắng. Cá 
bơi lội mất phương hướng. Cuối 
cùng cá lật bụng mấy vòng, chìm 
xuống đáy ao và chết.

b. Phòng trị bệnh
- Dùng đồng Sunphat (CuSO4) 

té xuống ao 0,5 - 0,7 g/100 m3 nước.
- Dùng nước muối (NaCl):  

2 - 3 g/1 lít nước tắm cho cá 5 - 15 phút.
4. Bệnh trùng mỏ neo
a. Dấu hiệu bệnh lý
Da, mang, vây của cá 

bệnh có nhiều trùng bám 
thành các hạt lấm tấm rất nhỏ, 

màu hơi trắng đục (đốm trắng), 
có thể thấy rõ bằng mắt thường. 
Da, mang cá có nhiều nhớt, màu 
sắc nhợt nhạt (người nuôi cá còn 
gọi là bệnh vẩy nhớt).

Cá bị bệnh nổi đầu trên tầng 
mặt, bơi lờ đờ yếu ớt. Lúc đầu cá 
tập trung gần bờ, nơi có cỏ rác, 
quẫy nhiều do ngứa ngáy. Trùng 
bám nhiều ở mang, phá hoại biểu 
mô mang làm cá ngạt thở. Khi cá 
yếu quá chỉ còn ngoi đầu lên để thở, 
đuôi bất động cắm xuống nước.

b. Phòng, trị bệnh
Dùng lá xoan bó thành từng 

bó, ngâm xuống ao với liều lượng 
0,2 - 0,3 kg/1 m3 nước.

5. Bệnh rận cá
a. Tác nhân gây bệnh 
- Trùng gây bệnh thuộc giống 

Argulus, màu trắng ngà, có hình 
dạng giống con rệp nên còn gọi 
là rận cá hoặc bọ cá, bọ vè. Cơ 
thể dẹp, rộng hình bầu dục, có 
màu sắc gần giống với màu sắc 
của ký chủ để dễ bảo vệ. Phía 
đầu có dạng hình lá, dính liền 
với đốt ngực thứ nhất tạo thành 
phần đầu ngực. Ngoài ra có 5 đôi 
 phần phụ.

- Không qua ký chủ trung gian.
- Rận cá thường ký sinh ở vây, 

mang của cá, cào rách tổ chức 
da cá làm cho cá bị viêm loét tạo 
điều kiện cho các tác nhân khác 
xâm nhập. Rận cá dùng tuyến 
độc qua ống miệng tiết chất độc 
phá hoại ký chủ.

b. Dấu hiệu bệnh lý
- Cá ngứa ngáy, vận động 

mạnh, bơi cuồng dại, cường độ 
bắt mồi giảm.

- Nhìn thấy rận ký sinh trên cá 
bằng mắt thường.

c. Phòng bệnh, trị bệnh
- Dùng biện pháp phòng bệnh 

tổng hợp, phòng bệnh bằng cách 
lách vụ nuôi.

- Dùng thuốc tím tắm cho 
cá với liều lượng 10 g/m3  trong  
30 phút.

- Dùng Formalin nồng độ  
20  -  25 ml/m3 nước, phun xuống ao■
 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

Cá trắm cỏ xuất huyết do vi - rút có biểu hiện cơ dưới da xuất huyết cục bộ hoặc toàn phần

PHÒNG TRỪ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP 
Ở CÁ TRẮM CỎ NUÔI LỒNG



Hỏi: Lươn của gia đình 
tôi nuôi trong bể bạt, hiện có 
những đốm đỏ trên thân, bơi 
lội lờ đờ. Xin hỏi nguyên nhân 
và cách phòng, trị? 

  Minh Trí - Quảng Trị
Đáp:
 Theo như mô tả thì lươn có 

triệu chứng bị bệnh đóng dấu. 
Bệnh thường xảy ra khi lươn bị 
sây sát. Theo đó, các vi khuẩn, 
ký sinh trùng sẽ bám vào chỗ 
sây sát đó sinh sống và phát triển 
dần thành những đốm đỏ hình 
tròn hay bầu dục. Khi bị bệnh 
nặng đuôi lươn rụng đi, bơi lội 
khó khăn, đầu lươn thường ngóc 
lên khỏi mặt nước để thở, mệt 
mỏi, bơi lờ đờ, yếu dần rồi chết. 
Có thể sử dụng Cenplex Cu để 
trị bệnh bằng phương pháp tắm 
lươn theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất. Ngoài ra, còn có thể 
sử dụng Vime-fenfish 500 với 
liều lượng 1 lít/2,5 tấn lươn hoặc 
dùng Sulfamidine với liều lượng 
0,5 g/50 kg lươn.

Hỏi: Gà nuôi được 7 tháng 
có dấu hiệu nhỏ nước rãi, mặt 
thâm tím, sưng to, đi ngoài 
phân hơi lỏng. Gà bỏ ăn, rồi 
chết. Xin hỏi nguyên nhân và 
cách khắc phục? 

Dương Khắc Tuấn - Bắc Giang
Đáp: 
Khi gà có biểu hiện trên, 

nếu kèm theo sốt cao, có con 
xuất huyết da chân thì có thể 
gà bị mắc bệnh cúm gia cầm. 
Gia đình cần báo ngay cho cán 
bộ thú y cơ sở khi thấy hiện 
tượng trên. Không bán chạy gà 
ốm, không ăn thịt gà trong đàn 
bị bệnh, không vứt xác chết  
bừa bãi.

Cần bao vây ổ dịch, tiêu huỷ 
toàn bộ gà chết, mắc bệnh và gà 

khác trong đàn bằng cách đốt 
hoặc đào hố chôn sâu với chất 
sát trùng hoặc vôi bột theo quy 
định của thú y.

Vệ sinh, tiêu độc ổ dịch theo 
hướng dẫn của cán bộ thú y.

Hỏi: Ớt bị héo xanh, rụng lá, 
trời nắng thì héo, tối lại xanh. 
Xin hỏi quý báo nguyên nhân 
và biện pháp khắc phục?

 Nguyễn Thị Vân - Bắc Ninh
Đáp: 
Cây ớt đã bị bệnh héo xanh 

do vi khuẩn (Pseudomonas 
solanaceaerum):

- Nguyên nhân: Đất bị nhiễm vi 
khuẩn héo xanh, vi khuẩn tồn tại 
rất lâu trong đất và lan truyền qua 
hạt giống, cây bệnh và dụng cụ 
lao động. Triệu chứng điển hình 
là cây đang phát triển tốt nhưng 
vào giữa trưa nắng có một số cây 
bị héo rũ, đến chiều lại hồi phục, 
hiện tượng này diễn ra trong một 
thời gian ngắn sau đó cây héo  
và chết.

Thường đất pha cát, nghèo 
dinh dưỡng bị bệnh nặng hơn các 
chân đất khác. 

- Biện pháp phòng trừ: Sử 
dụng hạt giống sạch bệnh; Sử 
dụng đất sạch bệnh làm bầu ươm 
cây. Việc tỉa cành, bấm ngọn chú 
ý dụng cụ như dao, kéo cần phải 
khử trùng liên tục nếu trên ruộng 
đã xuất hiện bệnh. Sử dụng 
nguồn nước tưới không bị nhiễm 
bởi tàn dư cây bệnh. Tăng cường 
nguồn phân hữu cơ cho cây khỏe 
để tăng khả năng chống chịu 
bệnh. Không trồng ớt trên đất đã 
bị nhiễm bệnh nặng, đảm bảo chế 
độ luân canh tuyệt đối ít nhất 3 - 5 
vụ với các cây trồng khác không 
cùng họ với ớt như khoai tây và 
cà chua.

Khi bệnh xuất hiện, cần nhổ 
bỏ cây bệnh đem tiêu hủy xa nơi 
trồng. Trước khi trồng ớt nên tiến 
hành khử đất thật kỹ để giảm hiện 
tượng cây héo xanh do vi khuẩn. 
Dùng thuốc Kasumin 2SL pha  
30 - 40 ml thuốc/bình 8 - 10 lít 
nước để phun phòng (hoặc tưới 
gốc) 1 - 2 lần ở thời kỳ cây con 
hoặc 3 - 4 lần khi bệnh mới xuất 
hiện, phun định kỳ 7 - 10 ngày/lần.
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Khi bệnh xuất hiện, cần nhỏ bỏ cây bệnh đem tiêu hủy xa nơi trồng



THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

CAM CAO PHONG VÀO VỤ
Tháng 10 là thời điểm cam Cao Phong, Hòa 

Bình bước vào thu hoạch. Ngay từ đầu vụ, bà con 
nông dân huyện miền núi Cao Phong liên tục nhận 
được hợp đồng cung ứng cam tới thị trường trong 
và ngoài tỉnh.

Hiện tại, nông dân thị trấn Cao Phong đang thu 
hoạch các giống cam chín sớm như cam Mát, Xã 
Đoài. Với giá bán từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, có nơi 
27.000 đồng/kg, nhiều hộ trên địa bàn đã thu về từ 
vài chục đến vài trăm triệu đồng. Thị trấn Cao Phong 
là thủ phủ của các loại cam. Với chất lượng đã được 
khẳng định, thương hiệu cam Cao Phong ngày càng 
có chỗ đứng trên thị trường. Để đảm bảo giữ vững 
thương hiệu, uy tín, chất lượng, huyện Cao Phong 
đã phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tổ 
chức tập huấn về đảm bảo an toàn thực phẩm trong 
lĩnh vực nông nghiệp. Tổ chức các cuộc hội thảo về 
hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân 
bón. Tiếp tục duy trì quy trình sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP. 

Niên vụ 2017 - 2018, huyện đã ban hành mẫu 
bao bì cam Cao Phong chuẩn áp dụng chung trong 
toàn huyện. Các nhà vườn sử dụng và ghi tên để 
truy xuất nguồn gốc. Phối hợp với Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 
cho một số cá nhân và tập thể sản xuất cam trên 
địa bàn.

Theo TTXVN

VĨNH LONG: TRỒNG CHÔM CHÔM NGHỊCH VỤ 
NÔNG DÂN PHẤN KHỞI VÌ GIÁ CAO

Những năm trước, nhà vườn trồng chôm chôm 
tại các xã cù lao Minh thuộc huyện Long Hồ, tỉnh 
Vĩnh Long luôn lo lắng vì điệp khúc “được mùa, mất 
giá” thì chôm chôm vụ nghịch năm nay lại bán được 
ở mức giá cao.

Bà Nguyễn Thị Thiện ở ấp Bình Hòa 1, xã Bình 
Hòa Phước phấn khởi cho biết: “Nhà tôi có hơn 4 
công chôm chôm, mới trồng lại theo chương trình 
GlobalGAP, tuy sản lượng chưa cao, nhưng giá 
bán cho HTX là 35.000 đồng/kg nên lợi nhuận vẫn 
khá”. Nhiều người dân ở cù lao Minh cho biết, năm 
nay nhờ áp dụng kỹ thuật đậy mủ cho trái nghịch vụ 
và sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP nên người 
dân vùng chuyên canh chôm chôm này có thể tránh 
tình trạng “được mùa mất giá”. Trung bình mỗi công 
chôm chôm nghịch vụ cho thu hoạch khoảng 1 - 1,5 
tấn trái. Với giá hiện tại, trừ chi phí người dân có thể 
thu lãi từ 20 - 40 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Hùng Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Bình Hòa Phước cho biết: “Tổng diện tích chôm 
chôm của xã Bình Hòa Phước hiện nay khoảng 
656,12 ha. Diện tích chôm chôm đang cho trái 
nghịch vụ khoảng 345,9 ha. Hiện tại giá chôm chôm 
đang giao động khá cao, chôm chôm java là 30.000 
đồng/kg, chôm chôm Thái khoảng 40.000 đồng/kg 
và chôm chôm Đường thì 20.000 - 25.000 đồng/kg”.

Theo Dantri

IRAN XUẤT KHẨU LÔ GẠO ĐẦU TIÊN KỂ TỪ NĂM 1979
Iran đã bán 74 tấn gạo sang Canada, ghi nhận lô 

hàng xuất khẩu đầu tiên kể từ cuộc cách mạng Hồi 
giáo năm 1979, theo hãng tin quốc gia IRNA.

Cụ thể, gạo Tarom Hashemi đã được một công ty 
tư nhân vận chuyển trong ba chuyến hàng, Giám đốc 
thương mại của Tổ chức Mazandaran Agriculture 
Jihad, ông Soleiman Hatamnejad cho biết. Giống lúa 
Tarom Hashemi rất có giá trị nhờ hương thơm, giá 
trị dinh dưỡng và hương vị riêng biệt. Mặc dù khối 
lượng xuất khẩu là tương đối nhỏ so với thương 
mại toàn cầu nhưng đây là một hướng đi quan trọng 
trong chương trình an ninh lương thực trong dài hạn 
của Iran.

Gạo được sản xuất hầu hết tại phía Bắc Iran, tỉnh 
Mazandaran và Gilan. Tỉnh Mazandaran có  230.000 ha 
diện tích trồng lúa, sản xuất khoảng 1 triệu tấn gạo 
một năm, tương đương 42% tổng sản lượng của cả 
nước. Kể từ năm 1979, Iran đã đặt việc tự cung tự 
cấp là trung tâm của các chính sách, đặc biệt đối 
với lúa mì, lương thực chính của quốc gia này. Theo 
Viện Nghiên cứu Hòa bình của Mỹ, Iran đã nhập 
khẩu 65% lượng thực phẩm trong năm 1979, nhưng 
hiện họ đã sản xuất được 66% lượng thực phẩm 
của mình.

Theo Vinanet

ẤN ĐỘ DỰ KIẾN XUẤT KHẨU 2 TRIỆU TẤN ĐƯỜNG THÔ 
SANG TRUNG QUỐC VÀO NĂM 2019

Sau một thập kỷ, Ấn Độ một lần nữa xuất khẩu 
đường thô sang Trung Quốc vì chính phủ quốc gia 
này đang nhắm tới các thị trường quốc tế để làm 
giảm lượng dự trữ dư thừa, nguyên nhân khiến giá 
đường giảm và tạo ra tình trạng khủng hoảng tài 
chính tại nhiều nhà máy đường.

Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết: "Xuất khẩu 
đường thô từ Ấn Độ sang Trung Quốc sẽ bắt đầu 
vào đầu năm sau. Một hợp đồng xuất khẩu 15.000 
tấn đường thô đã được ký giữa Hiệp hội Các nhà 
máy đường Ấn Độ (ISMA) và COFCO - một công 
ty thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc". Ấn Độ dự 
kiến xuất khẩu 2 triệu tấn đường thô sang Trung 
Quốc vào năm tới. Ấn Độ sản xuất kỉ lục 32,5 triệu 
tấn đường trong năm tài chính 2017 - 2018 và sản 
lượng dự báo sẽ vào mức tương đương hoặc thấp 
hơn một chút trong năm tài chính hiện tại. Nhu cầu 
nội địa hàng năm của Ấn Độ vào khoảng 26 triệu 
tấn. Tồn kho đầu kì của năm tài chính hiện tại là 10 
triệu tấn. 

Để giải quyết lượng dự trữ thặng dư, chính phủ 
Ấn Độ đã yêu cầu các nhà máy đường phải xuất 
khẩu 5 triệu tấn đường trong năm 2018 - 2019 và 
còn công bố một số hỗ trợ tài chính để xuất khẩu.

Theo Vietnambiz

Soá 07/2018

28 KHUYEÁN NOÂNG
VIEÄT NAM

TIN THÒ TRÖÔØNG

Baûn tin


